CHUYÉN ĐÈ 1: PHONETICS 


I. SOUNDS: 


A. There are 44 sounds in English: - 20 vowel sounds: 12 monophthongs and 8 diphthongs 


- 24 consonant sounds: include 2 semi-vowel sounds (/j, w/) 


1. Vowel sounds 
a. Monophthongs (Nguyên âm don) 
A:/ me, tea, he... 
le/ head, bed, get... 
/3:/ girl, church, bird.. => long sound 


=> long sound 


/u:/ who, shoe, move.. => long sound 
/2:/ more, for, door... => long sound 
/a/ car, far, bar... => long sound 
b. Diphthongs (Nguyén ám dói) 
/ai/ like, shy, fine, goodbye... 
/o0/ show, no, go, flow... 
/ta/ beer, cheer, tear, dear... 
2. Consonant sounds 
/p/ pen, picture, pretty... 
/f/ fire, flame, four... 
/t/ take, talk, talent... 
/s/ sad, sing, speak... 
/0/ think, thirty, through... 
/f/ shop, shout, shoe... 
/tf/ choose, chest, chocolate... 
/k/ cake, camera, class... 
/h/ have, help, hot... 
/r/ read, red, row... 
/n/ night, not, know... 
/j you, year, yesterday... 
Voiceless: /p, t, k, f, 0, s, f, tf, h/ 


/or/ boy, toy, coin, choice... 


/ea/ bare, care, share, fair... 


fi, 1, €, 8,3, 9, A, U, 0, 2, 0, a/ 
11/ sit, thick... 

/æ/ man, hand, fan... 
la/ a, an... 

/o/ look, took, good... 
/o/ not, hot, got... 


/A/ but, cut, shut... 


/al, OL, €L, 90, AU, 19, eo, 09/ 


/ei/ day, pay, play, say... 


/ao/ how, town, about, now... 


/va/ sure, tour, poor... 


Ip, b, f, V, t, d, S, Z, 0, ó, J $ tf, d5, k, g. h, L r, m, n, I). j, w/ 


/b/ big, build, book... 

/v/ very, visit, view... 

/d/ do, dog, duty... 

/z/ zoo, buzz, size... 

/d/ this, that, they, them 

/3/ pleasure, usual, measure... 
/d3/ jacket, journey, judge... 
/g/ game, goal, ghost... 

AV like, love, learn... 

/m/ mother, month, monkey... 
/y/ song, sing, ring... 


/w/ we, wait, walk... 


Voiced: /b, d, g, v, Z, 6, 3, d3, g, l, r, m, n, n, j, w/ 


B. The pronunciation of vowel sounds: 
Trong dé thi đại học các em hay gặp dang câu hỏi: 

Chọn từ mà phán gạch chán có cách phát ám khác với những từ còn lại: A. heat B. seat C. great D. meat. 
Phần gạch chán là các nguyên ám don a, o, u, e, i và y hoặc sự kết hợp khác nhau của chúng. Vậy tại sao ea 
trong seat, meat, heat lai doc khác ea trong great. Một số kinh nghiệm và lưu ý dưới đây: 

- Hầu hết các chữ duoc viết dưới dang ee (meet), ea (meat), e-e (scene) dàu duoc phat âm thành /i:/. Trường 
hop e (me), ie (piece) cũng được phát âm như trên nhưng không nhiều. 


- Chữ e (men) hay ea (death), ie (friend), a (many), ai (said) được phát âm là /e/. 

- Hầu hết các chữ được viết là ar, al thì được phát âm là /a:/. Chữ a trong ask, path, aunt cũng được phát âm là 
/a:/. Các chữ viết là ear, ere, are, air, thì được phát âm là /ea/ (ngoài heart được phát âm là /ha: t/). 

- Các chữ được viết là a- e (mate) ay (say), ey (grey), ei (eight), ai (wait), ea (great) thi khi phát âm sẽ là /ei/. 

- Các chữ được viết lá a thì phát âm sẽ là /æ/ (Trừ trường hợp sau a có r — sau r không phải là một nguyên 
âm). Tuy nhiên chữ a trong ask, path, aunt lại được phát âm là /a:/. 

- Hầu hết các chữ được viết là i-e (smile), ie (die), y (cry) được phát âm là [ai]. Một số chữ viết là igh (high), uy 
(buy) cũng được phát âm giống như trên nhưng không nhiều. Riêng các từ fridge, city, friend lại không được 
phát âm là /ai/. 

- Hầu hết các chữ được viết là i (win) có phát âm là /i/, đôi khi y cũng được phát âm như trên (Trừ trường hợp 
sau i có r — sau r không phải là một nguyên âm). 

- Hầu hết các chữ được viết là er hoặc nguyên âm trong các âm tiết không có trọng âm thì được phát âm thành 
hl: teacher, owner... 

- Chữ u trong tiếng Anh có 3 cách phát âm: Phát âm là /u:/ (u dài) khi đứng sau /j/ (June); phát âm là /0/ hoặc /A/ 
trong các cách viết khác như full, sun. Khi từ có 2 chữ oo viết cạnh nhau thì hầu hết sẽ được phát âm thành /u:/ 
trừ các trường hợp âm cuối là k: book, look, cook... 

- Các chữ được phát âm là /3:/ thuộc các trường hợp sau: ir (bird), er (her), ur (hurt). Ngoài ra còn có những 
truóng hop ngoai lé or (word), ear (heard) 

- Các chữ cái được phát âm là /2:/ thuộc các trường hop sau: or (form, norm). Các trường hợp ngoại lệ khác: a 
(call), ar (war), au (cause), aw (saw), al (walk), augh (taught), ough (thou ght), four (four). 

- Các chữ cái được viết là oy, oi sẽ được phát âm là /av. Ví du: boy, coin... 

- Các chữ cái được viết là ow, ou thường được phát âm là /au/ hay /a0/, tuy nhiên chúng cũng còn có nhiều bién 
thể phát âm khác nữa. 

* Một số từ đọc kiểu này nhưng khi thêm một, hai từ phía sau thì nó sé đọc khác, nếu không chú y thì rat dé bi 
sai. Sau đây là một chữ thường gap 

Nation : /ei/ => Nationality :/ e / South :/a0/ => Southern : /A/ Breath : /e/ => Breathe : /1:/ 


Note: English Pronunciation / mgli/ pronansı 'eifn/ 

1. A/ 

- "a" được phát âm là /1/ khi: đối với những danh từ có hai âm tiết và có tận cùng bằng "age":Village /’vilid3/, 
cottage /’kotid3/ 

- "e" được phát âm là /1/ trong tiếp đầu ngữ “be”, “de” và “re”: begin /br gm/, defrost /dr' froust/, return, /rr'to:n/ 

- "1" được phát âm là /1/ trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i*phu âm win /win/, miss 
/mis/ 

- "ui" được phát âm là /1/: build /bild/, guilt /gilt/, guinea / gm1/ 

2. ñ:/ 

Các nguyên âm khác nhau sẽ cùng được phát âm là /i:/ trong những hop cụ thé nhu sau: 

- "e" được phát âm là /i:/ khi đứng liền trước hình thức tận cùng bằng phụ âm + e: scene /si:n/, complete 


/kampli:t/, cede /si:d/, và trong những chữ be, he, she, me ... 


- "ea" được phat âm là /1:/ khi từ có tận cúng là "ea" hoặc "ae" + phụ âm: tea /ti:/, meal /mi:l/, easy /1:z1/, cheap 
/tfi:p/ 
- "ee" thường được phat âm là /1:/: three /@ri:/, see /si:/, screen /skri:n/, agree /o'gri:/ 
Lưu y: khi "ee" + "r" được phat âm là /19/: beer /bro(r)/, cheer /tfio(r)/ 
- "ei" duoc phát âm là /i:/ trong một số trường hop: receive /m'si:v/, ceiling /'si:lm/, receipt /r'si:t/, seize /si:z/, 
deceive /dr'si:v/, seignior /'si:njo/ 
Luu y: trong mót só trường hop "ei" duoc phát âm là /ev, /a1/,/29/ hoặc /e/: eight /ert/, height /hart/, heir /hea/, 
heifer /hefo/ 
- "ey" được phát âm là /i:? trong một số trường hop: key /ki:/ 
Lưu y: "ey" được phát âm là /ev hoặc //trong prey /pre, obey /obe1/, money /mAm/ 
- "je" được phát âm là /i:/ khi nó là những nguyên âm đứng ở giữa chữ: grief /gri:f/, chief/tli:f/, believe /bi'li:v/ 
Ngoại lệ: friend /frend/, science /'saions/ 
3. / Al 
- "o" thường được phát âm là /A/ trong những từ có một âm tiết, và trong những âm tiết được nhấn mạnh của 
những từ có nhiều âm tiết.: Come /kAm/, some /sAm/ 
- "y" thường được phát âm là /A/ đối với những từ có tận cùng bằng u+phu âm: but /bat/, cup /kap/ 
- Trong những tiếp đầu ngữ un, um: Uneasy /an'i:z1/, umbrella /am'brelo/ 
- "oo" thường được phát âm là /A/ trong một số trường hợp nhu: Blood /blad/, flood, /flAd/ 
- "ou" thường được phát âm là A/ đối với những từ có nhóm "ou" với một hay hai phụ âm: country /'kantri/, 
couple /'kApl/, cousin /'kAzn/ 
4. /a:/ 
- "a" được phát âm là /a:/ trong một số trường hợp: bar /ba:/, father /'fu:.ð/ 
- "ua" và "au" cũng có thé được phát âm là /a:/: guard /ga:d/, heart /ha:t/, laugh /la:f/ 
5. /e/ 
- "a" duoc phat âm là /e/: many /men1/, anyone /'enrwAn/ 
- "e" được phát âm là /e/ khi mà những từ có một âm tiết tận cùng bằng một hay nhiều phụ âm trừ "r" hoặc trong 
âm tiết được nhấn mạnh của một từ: send /send/, debt /det/, them /ðem/, member /membo(r)/, November 
/noo'vembo/ 
Ngoại lệ: her /h3:/, term /t3:m/, interpret /1n't3:prit/ 
- "ea" được phat âm là trong các trường hop: Dead /ded/, Head /hed/, bread /bred/, leather /'leóo/, measure /'mezo/, 
pleasure /'plezo/ 
6. /œ/ 
- “a” được phát âm là /œ/ trong các trường hop: 
Trong những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng một hay nhiều phụ âm 
Hat, /heet/, sad /seed/ 
- Khi ở trong một âm tiết được nhấn mạnh của một chữ có nhiều âm tiết và đứng trước hai phụ âm Candle 
/'kaendl/, captain “kœptIn/ 
- Chú y: Một só từ người Anh đọc là /a:/, người Mỹ doc là /æ/: ask /a:sk/, can't (không thé), commander 
7. nf: "o" thường được phát âm là /p/ trong một số trường hợp: dog /dpg/, shot /fot/, lock /Ipk/ 
8. /2:/ 


- "a" được phát âm là /2:/ trong những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng "11": tall /to:1/, call /ko:l/, small /smo:l/ 
Ngoại lệ: shall /fzel/ 
- "o" thường được phát âm là /2:/ trong những từ có nhóm or+phụ âm: born /bo:n/, corpse /ko:ps/ horn /ho:n/ 
u" thường được phát âm là /o:/ trong một só trường hợp nhu: fault /fo:lt/, haunt /ho:nt/, daughter /'do:to(r)/ 

aw" thường được phat âm là /2:/ khi trong một từ có tận cùng là aw hay aw+phụ âm : law /12:/, bawl /bo:l/ 
- "oa" được phát âm là /o:/ khi đứng trước "r": board /bo:d/, coarse /ko:s/ 
9. /o/ 
- "o" được phát âm là /o/ trong một số trường hop: wolf /wolf/, Woman /'womon/ 
- "oo" thường được phát âm là /o/: book /bok/, good /god/, look /lok/ 

ou" được phát ám là /o/ trong một số trường hop : could /kod/, should /fod/ 
10. /u:/ 
- "o" thường được phát âm là /o/ trong một vài từ thông dung có tận cùng bằng o hay o với phu âm: do /du:/, 
Move /mu:v/, Lose /lu:z/ 
- "u" còn được phát âm là /o/: blue /blu:/, lunar /'lu:na/ 
- "oo" còn được phat âm là /o/: cool /ku:l/, food fu:d/ 

ou" được phát âm là /0/ trong một số trường hop: croup /kru:p/, group /gru:p/ 

"ui" được phát âm là /o/ trong một số trường hop: bruise /bru:z/, fruit /fru:t/ 

Ngoại lệ: fluid / flu:1d/, ruin / ru:m/ 
11. /3:/ 
- "o" thường được phát âm là /3:/ trong một số trường hop: work /w3:k/, world /w3:1d/ 


"u " 


còn duoc phát âm là /3:/: burn /b3:n/, burglar /"b3:glor/ 
- "1", "e", "ea" và "ou" thỉnh thoảng cũng được phát âm là /3:/ khi trọng âm roi vào những từ này: Bird /b3:d/, herd 
/h3:d/, courtesy /'ka:tosv, early /'3:11/ 
12. /»/ 
- "a" duoc phat âm là /o/: banana /bo na:no/, sofa /'soofo/ 
- "e" duoc phat âm là /o/: answer /'a:ntso(r)/, mother / mAðs(r)/ 
- "o" được phát âm là /a/: atom /'ætəm/, control /kon trool/ 
- "u" được phát âm là /a/: upon /a'pon/, picture / prktfa(r)/ 
u" được phát âm là /o/: famous /'fermos/, Dangerous / deIndzaras/ 
13. /e1/ 
- "a" duoc phát âm là /e1/ 
+ Trong những tir có một âm tiết và có hình thức tận cùng bằng a+phụ ám+e: gate /gert/, safe /serf/, tape /terp/ 
+ Trong một âm tiết ở liền trước có tận cùng bằng "ion" và "ian": nation /'nerfon/, translation /traens lerfon/ 
Ngoại lệ: mansion /'mentfan/, companion /kom penjon/ Italian /rtœljen/, Librarian /lai breorion/, vegetarian 
/ vedzr teorion/ 


Mate 


- "ai" được phat âm là /e1/ khi đứng trước một phụ âm trừ "r": rain /rem/, tail /terl/, train /trem/, paint /pemt/ 
y" thường được phát âm là /ex/ trong những từ có tận cùng bằng "ay": clay /kler/, day /de, hay /he1/ 

TRE lệ: quay /ki;/, mayor /mea(r)/ papaya /po'paro/ 

- "ea" duoc phát âm là /e1/: great /grert/, break /brerk/, steak /sterk/, breaker /bretka(r)/ 


- "ei" thường duoc phat âm là /ev: eight /ert/, weight /wer, neighbour /nerba(r)/ 


" " 


- ey thuóng duoc phát ám là /ey/: they /ðeU/, prey prev 
14. /aV 
- "i" thường được phát âm là /ai/ đối với những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng ix phu âm+e: bike /baik/, site 
/satt/ 
- "ei" thường được phát âm là /ar/ trong một số trường hop: either /'arðə(r)/, neither /'narðe(r)/, height /hatt/ 
- "ie" được phát âm là /ai/ khi nó là những nguyên âm cuối của một từ có một âm tiết: die /dai/, lie /lai/ 
- "ui" được phát âm là /ai/ trong những từ có ui+phụ ám+e: guide /gaid/, quite /kwatt/ 
- "uy" phát âm là /av: buy /bav, guy /ga1/ 
15. /a1/: "oi" và "oy" thường được phat âm là /21/: boil /banl/, toy /to, joy /dzov, point /pamt/, destroy /dI strov/ 
16. /au/ 
- "ou" được phát âm là /ao/ trong những từ có nhóm "ou" với một hay hai phu âm: found /faund/, Cloud /klaod/ 
- "ow" được phát âm là /a0/: tower /tava(r)/, power /pava(r)/ 
17. /20/ 
- "O" thường được phát âm là /oo/ khi nó ở cuối một từ: go gau/, no /ne0/, ago /o'gou/, toe /too/ 
- "oa" được phat âm là /oo/ trong một từ có một âm tiết tận cùng bằng một hay hai phụ âm: coat /koot/, road 
/raod/ 
- "ou" có thé được phát âm là /oo/: soul /saol/, dough /dav/, mould /moold/, shoulder / fooldo(r)/ 
- "ow" được phát âm là /au/: know /nov/, slow /sloo/, widow /' widou/, window /'windoo/ 
18. /ia/ 
- "ea" được phát âm là /19/ trong những từ có nhóm ear: tear /tio(r)/, clear /khe(r)/ 
- "ee" phát âm là /oo/ khi đứng trước tận cùng là "r" của mỗi từ: beer /bra(r)/, cheer /tfia(r)/ 
19. /ea/ 
- "a" được phát âm là /eo/ trong những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng "are" hoặc trong một âm tiết của một 
từ khi "a" đứng trước "r": bare /bea(r)/, parents / peoronts/, garish / georif/, librarian /lai breorion/ 
Ngoại lệ: are /a:(r)/, harem /'ha:ri:m/ 
- "ai" phát âm là /eo/ khi đứng trước "r": air /ea(r)/, fair /feo(r)/ 
"ea" duoc phát âm là /eo/: bear /beo(r)/, pear /peo(r)/, bearish / beorrf/, wear /wea(r)/, swear /swea(r)/ 
- "ei" có thé được phát âm là /eo/: heir /ea(r)/, their /Sea(r)/ 
20. /oo/ 
- "oo" được phát âm là /oo/ trong những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng "r": poor /poo(r/, Spoor /spoo(r)/ 


- "ou" có thé được phát âm là /oo/: tour /toa(r)/, tourist /'tuarizam/ 


Samples: Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát ám khác với những từ còn lại 


1. A. heat B. seat C. great D. meat 2. A. book B. floor C. cook D. hook 

3. A. circle B.brick C. fit D. fish 4. A. table B.lady C. captain D. labour 

5. A. loudly B. without C. thousand D. thought 6. A. size B. grey C. life D.eye 

7. A. so B. show C. who D. though 8. A. name B. flame C. man D. fame 

9. A. earn B. third C. where D. dirty 10. A. bed B.get C. decide D. setting 
Answer: 


1. Key:C Hint: Hàu hét ea đèu được phát âm là [i:] tuy nhiên great là một trường hợp ngoại lệ khi ea được phát âm là [ei]. 


2.Key: B Hint: Hau hết oo đều được phát âm thành âm [o:] trừ trường hợp đó là những từ có k đứng cuối. Khi từ kết thúc bằng k thi 
00 được phát âm là [o]. Đáp án của câu trên là floor. 

3. Key: A Hint: Hau hết các từ được viết là i có phát âm là [i] tuy nhiên ir lại được phát âm thành [3:]. 

4.Key: C Hint: A được phát âm là [ei] hoặc [ze]. Trong các từ table, lady, labour thi a được phát âm là [ei] trong khi nó được phát 
âm là [ze] trong captain. 

5.Key:D Hint: Các chữ cái được viét là ou thường được phát âm là [au] tuy nhiên ough lai được phát âm thành [o:]. 

6.Key: B Hint: Hau hết các từ được viết là i-e (smile), ie (die), y (cry) được phát âm là [ai]. Các từ duoc. viết là a-e (mate) ay (say), 
ey (grey), ei (eight), ai (wait), ea (great) thi khi phát àm sé là [ei]. 

7.Key: C Hint: Phần gạch chán trong các từ so, show, though đều được phát âm là [ou], riêng trong tir who lại được phát âm 
thành [u:]. 

8.Key: C Hint: Nguyên âm a trong các từ name, flame, fame dàu duoc doc là [ei], trong tir man lai duoc doc là [ze]. 

9.Key: C Hint: Phần gạch chân trong các tir earn, third, dirty được phát âm là [3:], trong where nó lại được phát âm là [eo]. 

10. Key: C Hint: E được phát âm là [e] trong các tir bed, get, setting. Trong decide e được phát âm là [i]. 


C. The pronunciation of consonant sounds: 

Một số kiến thức chung nhất vé cách phát âm của các phụ âm tiếng Anh: 

- TH có 2 cách phát âm là /0/ (three) và /ð/ (then). Trong một só từ chỉ tên người và tên nơi chốn TH được phát 
âm là /t/ (Thailand , Thomas). 

- Các chữ SH, S đứng dau tir (shoe, sugar); SH, SS, TI, C đứng giữa từ (fashion, Russia, nation, ocean); SH đứng 
cuối từ (finish) đều được phát âm là /f/. 

- Các chữ J, G đứng đầu từ (jaw, general); G, J đứng giữa từ (page, major); GE, DGE đứng cuối từ (rage, ledge) 
đều được phát âm là /d3/. 

- Các chữ CH đứng đầu từ (chair); CH, T đứng giữa từ (teacher), (future); TCH đứng cuối từ (watch) đều được 
phát âm là /tf/. 

- Thông thường H được phát âm là /h/ (hill) tuy nhiên cũng có ngoại lệ là WH (who) cũng được phat âm là /h/ và 
H không được phát âm (âm cám) trong một số từ: hour, honour, honest... 

- W (will), WH (when) thường được phát âm là /w/. Một số trường hợp hiếm là O trong one, once cũng được 
phát âm là /w/. Chữ QU thường được phát âm thành /kw/ (quite) 

- Các chữ Y, U, E, I được phát âm thành /j/ trong các từ sau: you, cute, few, view. 

- Các chữ G, GG thường duoc phát âm là /g/ (go, bigger). Đôi khi các chữ GH, GU cũng duoc phát âm là /g/ 
(ghost, guest). G là âm cám trong các từ sign, foreign. 

- Các chữ C, K đứng đầu từ (can, king); CC, CK đứng giữa từ 

(soccer, locker); K, CK, C, CH đứng cuối từ (milk, black, comic, ache) đều được phát âm là /k/. Chú y rang 
QU được phát âm là /kw/ (quick), X được phát âm là /ks/ (six). Một số từ bắt đầu bằng K nhung khi phát ám 
thì K bién thành âm cám (know, knife). 

- Các chữ F (fall), FF (offer), PH (photo), GH (laugh) thường được phát âm là /f/. 

- Hầu hết V được phát âm là /v/ (never) tuy nhiên đôi khi F cũng được phát âm là /v/ (of). 

- Hầu hết P, PP được phát âm là /p/ (open, apple) nhưng trong psychology P là âm cám. 

- Các chữ S (sad), SS (class), C (place) thường được phát âm là /s/. Đôi khi SC (science) cũng được phát âm nhu 
trên. 

- Chữ cái "C" được phát âm là/s/ khi nó được theo sau bởi các chữ cái:"e, 1, y"(trừ từ :"concerto") Ex: ceiling ; 
cycle ; excite... 


- "C" được phát âm la/s / khi nó được theo sau bởi :" ea, ia, ious" EX: delicious ; ocean; official;... 


- "C" được phát âm là/k/ trong các trường hop còn lai. EX: cold, coast, ... 
- Chit cái "G" phát àm là /dz/ khi duoc theo sau bói : "e, 1, y" EX: geometry, orange, engineer, ... 
- Các truóng hop cón lai "G" duoc phát àm là /g/ : EX: gear, get, gift, ... 


* Một ső trường hợp đặc biệt "G" duoc phát âm là /z/: 
EX: garage, massage, collage, sabotage, epsionage, regime, mirage. 
- Khi gặp gạch dưới chữ S : Binh thường chữ s phát âm là /s/,nhung có những ngoai lệ cần nhớ là : 
S đọc /z/các chữ sau: busy, please, easy, present, desire, music, pleasant, desert, choose, reason, preserve, 
poison.. 
-Chữ s đọc / S/: sugar,sure 
- Đối với chữ CH: 
+ CHÍ đọc /ch/ là bình thường 
+ CH đọc : /k/ gồm các chữ sau: chemist, ache, christmas, mechanic, architect, character ,chaos... , technology... 
, echo... 
- CH đọc là /S/: machine, champagne, chamois, chalet, charade ,... 
- Đối với chữ H: các chữ H sau đây là h cám: hour, honor, honest (và các gia dinh từ của chữ này) 
- Đối với chữ GH: binh thường doc là /f/ 
- Đối với âm /u/ và /u:/ 
/u/ gồm: put, pull, full, could, woman, foot, look, good, book... 


/u:/ gồm: food, school, tooth, fruit, June, noon, soup, through, move, shoe,..... 


* Note: Silent consonant (âm cám) 
"B''càm khi đứng sau "m" hoặc đứng trúoc "t" : bomb, climb, comb, tomb, doubt, subtle, debt.... 
(Chú y: có từ không tuân theo quy tắc này: timber...) 


"C" cám khi đứng trước "k" hoặc đứng sau "S": science, muscle, black, duck, scence,... 


"D" thường cám khi đứng sau "n" : handsome, grandchild, handkerchief, wednesday*,... 
"G " cam khi đứng trước "n" hoặc trước "m" và "n" ở cuôi từ : sign, paradigm, design, gnow, gnash, ... 
"H" sau đây là h cám:hour, honor, honest (và các gia dinh từ của chữ nay) 


"GH" cám khi đứng sau "i" hoặc "ou": sight, hieght, dough, borough, drought, ... 


"K" cam khi đứng trước "n" : know, knife, knob, ... 

"N" cam khi đứng sau "m": autumn, column, hymn, condemn.... 

"P" cám: cupboard, reciept, psychology... 

"w" câm: sword 
"T" câm:Listen , often , fasten, ballet, ... 


* Phát âm đuôi số nhiều /s/; /es/ 

Trong trường hợp danh từ số nhiễu hoặc động từ số ít được phát âm thành 3 trường hop sau: 
Khi đi sau các phụ âm diéc (voiceless consonants): /f/, /k/, /p/, /t/ ,/0/,/h/ 

Ex: laughs, walks, cups, cats, tenths; books... 


/s/ 


"m Khi di sau một phu âm tít : /z/, /s/, /dzl, 1 41, / Í /, /z/. Hoặc các chữ cái: s, x, z, ch, sh, ce, ge. 
EZ 
Ex: washes , kisses , oranges..... 


/z / Khóng thuóc hai loai trén. Ex: bags , kids , days ... 


Ngoai lệ: Binh thường chữ s phát âm /s/, nhung có những ngoai lệ cần nhớ: 
- Chữ s đọc /z /sau các từ :busy, please, easy, present, desire, music, pleasant, desert, choose, reason, preserve, 
poison.. 


- Chữ s đọc /|/ sau các từ sugar,sure 


Exercise: 
1. A. proofs B. books C. points D. days 
2. A. asks B. breathes C. breaths D. hopes 
3. A. sees B. sports C. pools D. trains 
4. A. tombs B. lamps C. brakes D. invites 
5. A. books B. floors C. combs D. drums 
6. A. cats B. tapes C. rides D. cooks 
7. A. walks B. begins C. helps D. cuts 
8. A. shoots B. grounds C. concentrates D. forests 
9. A. helps B. laughs C. cooks D. finds 
10. A. hours B. fathers C. dreams D. thinks 
11. A. beds B. doors C. plays D. students 
12. A. arms B. suits C. chairs D. boards 
13. A. boxes B. classes C. potatoes D. finishes 
14. A. relieves B. invents C. buys D. deals 
15. A. dreams B. heals C. kills D. tasks 
16. A. resources. B. stages C. preserves. D. focuses 
17. A. carriages B. whistles C. assures. D. costumes 
18. A. offers B. mounts C. pollens D. swords 
19. A. miles B. words C. accidents D. names 
20. A. sports B. households C. minds D. Plays 
* Phát âm đuôi -ed : 
Dáy là hình thức Past tense và Past participle: 
lid / sau chữ /t, d/: Ex: wanted; decided 
/t/ sau / k, f, p, s, J, tl, h ,0/ hoặc chữ p, k, f, th, s, sh, ch: Ex: asked; stopped; laughed... 
/d/ Sau các phu âm còn lại: b, g, v, m, n, l, r, w, j, ... Ex: moved; played; raised. 
Ngoai lệ: 
Trường hợp đặc biệt đó là 1 số tinh từ tận cũng bằng đuôi ed luôn luôn đọc là /id/ bát ké ed theo sau âm gì: 
+ beloved /bi'lavid/ Được yêu quy + naked /‘neikid/: Tro trui, trần truồng 
+ blessed /blesid/ Thần thánh, may mắn + ragged /'regid/: Rach tá tơi, bù xù 
+ crooked /'krokid/ Cong, oăn, vặn veo + rugged /'ragid/: gian khó, thó kéch 
+ crabbed /krebid/ nhỏ và khó doc + sacred /'seikrid/: thần thánh, thiêng liêng 


+ cursed /'ka:sid/ dáng ghét, ghé tóm + wicked /'wikid/: xấu xa, độc ác 


+ dogged /'dpgid/ Gan góc, bèn bi 


+ learned /'13:nid/ Có hoc thức, uyên bác 


+ wretched /retlid /: Khon khó, bàn cùng 
+ one/two/three — legged: /legid/: 


Lưu y là có từ có 2 cách doc thi trong đó có 1 cách đuôi ed phát âm là /id/ 


Riêng tir aged thi đuôi ed có 2 cách phát âm tùy theo vi trí của nó trong câu. 


- Nếu aged đứng trước danh từ hoặc trong The aged thì phát âm là /id/. Ex: His father is an aged man. 


- Nhưng ed trong aged sẽ dc phát ám là /d/ khi nó có là động từ, di sau động từ to be. 


Ex: + They have 1 daughter aged 8. 


+ He was aged two when his father died. 


* Đuôi ed phát âm là /d/ trong used - dang quá khứ của động từ use 


* Đuôi ed phát âm là /t/ trong to be used to - quen với và trong used to - đã từng. 


Exercise 1: 
1. A. worked 
. kissed 
. confused 
. devoted 
. catched 
. agreed 
. measured 


. Wounded 
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. imprisoned 
10. A. a.failed 
11. A. invited. 
12. A removed. 
13. A. looked 
14. A. wanted 
15. A. laughed. 
16. A.believed 
17. A.lifted 

18. A. collected 
19. A. walked 
20. A.admired 


Exercise2: Chọn tir mà phán gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại 
B. 


. carriage 


1. A. decided 
A. car 

. Success 

. churches 
rough 
promise 
leaf 


m © Un + te 
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. stopped 
. helped 

. faced 

. suggested 
. crashed 
. missed 

. pleased 
. routed 

. pointed 
. reached 
. attended 
. washed 


. laughed 


B.parked 


w v vwy w 
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. passed. 

. prepared 

. lasted 

. changed. 

. entertained 
. looked 


needed 


. Song 
. chairman 
. tough 

. devise 

. deaf 


C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 


C. 


coke Roe 


. forced 

. forced 

. cried 

. provided 

. occupied 

. liked 

. distinguished 
. Wasted 

. shouted 

. absored_ 

. celebrated . 
. hoped 

. moved 

. Stopped 

. suggested 
. involved. 

. happened 

. formed 

. reached 


. missed 


wanted 
corn 

. Sugar 

. chemist 
. cough 

. surprise 
of 
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. wanted 
. raised 
. defined 


. wished 


coughed 


watched 


. managed 


risked 


. surrounded 
. solved 
. díplayed 


missed 


.stepped 


watched 
placed 
liked 
decided 
viewed 
looked 
Hoped 


. succeeded 


city 
soup 
changes 
though 


. realise 


wife 


8. A. go B. large C. angry D. give 


9. A. thus B. thick C. think D. thin 
10. A. home B. hour C. horn D. high 
II. STRESS 


1) Trong ám roi vào âm tiét thú nhất 
+ Hầu hết danh tir và tính từ có 2 âm tiết thi trọng ám roi vào âm tiết thứ nhất. 
Ví dụ: Danh từ: PREsent, EXport, CHIna, TAble 
Tính từ: PREsent, SLENder, CLEver, HAPpy 
+ Đối với động tir néu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc không nhiều hon một phu âm thì trong âm 
sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ: ENter, TRAvel, Open... 
+ Các động từ có âm tiết cuối chứa ow thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu. Ví dụ: FOllow, BOrrow... 


+ Các động từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một 
phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm. Ví dụ: PAradise, EXercise 

2) Trong âm vào âm tiết thứ hai 
* Hau hết động từ có 2 âm tiết thì trong âm roi vào âm tiết thứ 2. Ví du: to preSENT, to exPORT, to deCIDE,. 
* Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, nguyên âm đôi hoặc kết thúc với nhiều hơn môt phụ âm thi âm tiết đó 
nhận trọng âm. Vi dụ: proVIDE, proTEST, aGREE... 
* Đối với động từ 3 âm tiết quy tác sẽ nhu sau: Nếu âm tiết cuói chứa nguyên âm ngắn hoặc kết thúc không 
nhiều hơn một nguyên ám thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm. Vi dụ: deTERmine, reMEMber, enCOUNter... 

3) Trọng âm rơi vào âm thứ 2 tính từ dưới lên 
+ Những từ có tận cùng bằng — ic, -sion, tion thì trọng âm roi vào âm tiết thứ 2 tính từ duói lên 
Ví dụ: Những từ có tận cùng bằng — ic: GRAphic, geoGRAphic, geoLOgic... 

Những từ có tận cùng bằng -sion, tion: suggestion, reveLAtion... 

Ngoại lé: TElevision có trọng âm roi vào âm tiết thứ nhất. 
4) Trong âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên 
+ Các từ tận cùng bằng —ce, -cy, -ty, -phy, — gy thì trong âm đều roi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lén: 
Vi dụ: deMOcracy, dependaBllity, phoTOgraphy, geOLogy 


+ Các từ tận cùng bằng —ical cũng có trọng âm roi váo âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên. 
Vi du: CRItical, geoLOgical 
5) Từ ghép (từ có 2 phán) 
* Đối với các danh từ ghép trọng âm rơi vào phan đầu: BLACKbird, GREENhouse... 
* Đối với các tính từ ghép trọng âm rơi vào phan thứ 2: bad-TEMpered, old-FASHioned... 
* Đối với các động từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: to OVERcome, to overFLOW... 
1. Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trong âm từ: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, - ish, -less, -ment, -ous. 
2. Các phu tó bán thân nó nhận trong âm từ: -ain(entertain), -ee(refugee,trainee), - ese(Portugese, Japanese), 
-ique(unique), -ette(cigarette, laundrette), - esque(picturesque), -eer(mountaineer), -ality (personality), -00 
(bamboo), -oon (balloon), -mental (fundamental) 


Ngoại lé: COffe, comMITtee, ENgine 


3. Trong các từ có các hậu tô dưới đây, trong âm được đặt ở âm tiết ngay trước hậu tó: - ian (musician), - 


id (stupid), -ible (possible), -ish (foolish), -ive (native), -ous (advantageous), -ial(proverbial, equatorial), -ic 


(climatic), -ity (ability, tranquility). 


Samples: 


Chon tir có trọng âm chính nhắn vào ám tiết có vi trí khác với những từ còn lại: 
B. 
. deficit 


1.A. 
2. A. 
3. A. 
4. A. 
5. A. 
6. A. 
7. &. 
8. A. 
9. A. 


study 
deficiency 
employee 
tenant 
company 
animal 
neighbour 
investment 


Writer 


10. A. decision 


11. A. mysterious 


12. A. exchange 
13. A. efficiency 
14. A. encourage 
15. A. provide 
16. A. national 
17. A. social 

18. A. money 


19. A. convenient 
20. A. provide 
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reply 


. referee 

. common 

. atmosphere 
. bacteria 

. establish 

. television 

. teacher 

. deceive 

. generous 

. purpose 

. environment 
. pagoda 

. prevent 

. engineer 

. electric 

. annual 

. dependent 


. combine 
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apply 


. reference 

. committee 
. rubbish 

. customer 

. habitat 

. community 
. provision 

. builder 

. decisive 


. extensive 


casual 


. communicate 


. material 


cover 


. figure 
. contain 
. metal 
. deposit 


. Service 
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rely 


. deference 


refugee 
machine 
employment 
pyramid 
encourage 
document 
career 
decimal 
pollution 
fashion 
reputation 
grocery 
receive 
scientist 
important 


design 


. different 


. account 


cxereise: Sounds 


I. Put the words with the same vowel sounds in the correct column. 


Said, shop, borrow, score, sand, wonderful, nothing, landscape, anything, short, father, ready, average, second, 


candy, husband, head, laugh, sorry, aunt, clock, caught, heart, bottle, corner. 


D. done 

D. heal 

D. wife 
D.realise 

D. cow 

while 

hobby 

. accomplished 


. accomplish 


99 0.98 


stamps 


d. passenger 
d. characteristic 
d. talkative 
d. picture 

d. such 

d. garage 

d. giving 

d. teacher 

d. merchant 
d. ringer 

d. know 

d. sneaky 

d. expensive 
d. point 


d. autumn 


d me 

IO AAN aid 

ESTAS TARTAS 

II. Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 
1. A. monk B. son C. gone 

2. A. deal B. stealth C. steal 

3. A. of B. deaf C. leaf 

4. A. organise B. promise C. recognise 
5. A. row B. show C. snow 

6. A. admire B. avid C. variety 

7. A. occupy B. simply C. accompany 
8. A. practiced B. stamped C. indulged 
9. A. collect B. common C. modest 
10. A. friends B. tunes C. clubs 

III. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from others. 
l. a. village b. dangerous C. gossip 

2. a. which b. changeable c. each 

3. a. pasture b. acquaintance c. constant 
4. a. uncertain b. tell c. pursuit 

5. a. chore b. machine c. much 

6. a. game b. bridge c. against 

7. a. generous b. gene c. generally 
8. a. cheese b. children c. chemical 
9. a. Machinery b. march c. cheerfully 
10. a. page b. message c. danger 

11. a. language b. happen c. experience 
12. a. sing b. glance c. turn 

13. a. note b. next c. finger 

14. a. money b. link c. down 

15. a. around b. hand c. nothing 
16. a. happy b. husband c. have 


d. hour 


17. a. iron b. celebrate c. parents d. restaurant 
18. a. who b. how c. which d. whose 
19. a. friend b. anniversary c. birthday d. cream 
20. a. children b. divorce c. married d. present 
21. a. her b. honour c. hold d. home 

22. a. bring b. every c. remember d. party 

23. a. girl b. card c. for d. pretty 

24. a. when b. whom c. whole d. whoever 
25. a. rhyme b. behind c. hundred d. here 

26. a. invited b. attended c. celebrated d. displayed 
27. a. neighbors b. friends c. relatives d. photographs 
28. a. happy b. house c. hour d. hold 

29. a. Childless b. watching c. machine d. choose 
30. a. none b. ink c. blown d. Brand 
31. a. war b. work c. world d. whom 
32. a. use b. umbrella c. under d. utter 

33. a. winter b. answer c. award d. towards 
34. a. lawn b. allow c. drawing d. swimmer 
35. a. student b. education c. united d. truck 

36. a. sword b. sweat c. swing d. swallow 
37. a. mow b. know c. dawn d. window 
38. a. summer b. club c. computer d. but 

39. a. suffer b. unhappy c. cup d. uniform 
40. a. who b. where c. when d. why 

4]. a. campaign b. people c. population d. pneumonia 
42. a. number b. able c. climber d. about 

43. a. psychology b. prepare c. problem d. promote 
44. a. comb b. combine c. combat d. combust 
45. a. job b. bomb c. back d. before 
46. a. two b. twenty c. twist d. twice 

47. a. competition b. competitor c. contest d. question 
48. a. twinkle b. twelve c. twin d. twofold 
49. a. sponsored b. answered c. enjoyed d. competed 
50. a. smoothly b. three c. enthusiasm d. think 


IV. Put the following words into the correct categories. 

Scientist, machine, future, special, researcher, pollution, sources, ocean, decision, sugar, solar, natural, should, 
question, potential, fossil, safe, sure, reach, cheap, necessary. 
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V. 

1. A. scientists 
2. A. property 

3. A proofs 

4. A. near 

5. A. sugar 

6. A. hour 

7. A. ticked 

8. A. wants 

9. A. interviewed 
10. A. misses 
11. A. adopted 
12. A. grows 

13. A. university 
14. A. indicate 
15. A. chemical 
16. A. bride 

17. A. humour 
18. A. future 

19. A. character 
20. A. breath 

21. A. gather 
22. A. secure 
23. A. close-knit 
24. A. ordinary 
25. A. straight 
26.A. endangered 
27.A. elephants 
28.A. southern 
29.A. chemical 
30.A. caps 
31.A. spirit 
32.A. honor 
33.A. forged 
34.A. damaged 
35.A. protected 
36.A. carried 
37.A. earthquakes 
38.A. sufferings 
39.A. politics 


B 
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. satellites 
. access 

. looks 

. bear 

. cassette 

. honest 

. looked 

. books 

. performed 
. goes 

. appealed 


tends 


. duty 

. average 

. approach 
. confide 

. honest 


resume 


. chores 


. threaten 


there 


. shuttle 

. compulsory 
. pollution 

. celebrate 

. threatened 
. decades 

. athlete 

. character 

. posts 

. describe 

. exhibit 

. noticed 

. Increased 
. developed 
. organized 
. countries 

. disasters 

. beliefs 


C 
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Which word has the underlined part pronounced differently from the others? 


. abnormalities 


. possession 
. lends 
hear 

. fashion 
heir 

. booked 
Stops 

. finished 

. leaves 

. dedicated 
roars 
early 

. application 
achieve 

. determine 
. honour 
enthusiasm 
. technical 

. great 
ethnic 
future 

. campus 

. doctor 
break 

. recovered 
. poachers 
healthy 

. technical 

. players 
title 

hour 

. struggled 
. destroyed 
. balanced 

. impressed 
. epidemics 
. Species 


. rights 
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birthmarks 


. American 


Stops 
dear 
passion 
hospital 
naked 


sends 


. delivered 


potatoes 
wounded 
sweeps 
apply 
grade 


. challenge 


oblige 
hour 


pressure 


. psychology 


healthy 
although 


contribute 


. certificate 
. alcohol 

. pleasure 

. advanced 

. actions 

. enthusiast 


. charming 


roofs 


final 


. habitat 

. composed 
. proposed 

. established 
. involved 

. delegates 

. advantages 


. pioneers 


40.A. laugh B. cough C. rough 
41.A. identify B. carry C. typical 
42.A. mutual B. initiate C. picture 
43.A. legal B. medal C. level 
44.A. pool B. good C. look 

45 A. spread B. measure C. weapon 
46.A. accompany B. fascinating C. discriminate 
47.A. panda B. swallow C. parrot 
48.A. wounded B. combined C. considered 
49.A. supports B. colonies C. leaders 
50.A. color B. note C. go 

VI. Chọn từ mà phán gạch chân có cách phát ám khác so với các từ còn lại: 

1) A. books B. cats C. dogs 

2) A.kites B. catches C. oranges 

3) A.hands B. occasions C. wants 

4) A. smells B. cuts C. opens 

5) A. walks B. begins C. helps 

6) A. appeared_ B. agreed C. coughed 
7) A. attracted B. supposed C. maintained 
8) A. allowed. B. passed C. argued 

9) A. boats B. pens C. books 

10) A. married B. walked C. laughed 
11) A. stops B. plays C. cleans 

12) A. washed B. missed C. stopped 
13) A. hour B. honest C. home 

14) A. stopped B. arrived C. planned 
15) A. hear B. dear C. bear 

16) A. study B. apply C. rely 

17) A. likes B. matches C. rises 

18) A. divided B. permitted C. landed 

19) A. washed B. cooked C. clapped 
20) A. translated B. succeeded C. introduced 
21) A. washes B. teaches C. changes 
22) A. systems B. goods C. letters 

23) A. cow B. below C. know 

24) A. washes B. teaches C. changes 
25) A. watches B. advises C. roses 

26) A. advised B. washed C. looked 
27) A. inflation B. inhabitant C. standard 
28) A. economy B. industry C. qualify 
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plough 


. penalty 


. question 


effort 
book 
increase 
scoreboard 
advocate 
believed 
victims 


opponent 


maps 
buzzes 
others 
plays 
cuts 
loved 
arrived 
raised 
caps 
missed 
repairs 
returned 
honour 
followed 
near 
supply 
fixes 
missed 
cleared 
initiated 
likes 
groups 
show 
likes 


programmers 


danced 


. agriculture 


. priority 


29) A. 
30) A. 
31) A. 
32) A. 
33) A. 
34) A. 
35) A. 
36) A. 
37) A. 
38) A. 
39) A. 
40) A. 
41) A. 
42) A. 
43) A. 
44) A. 
45) A. 
46) A. 
47) A. 
48) A. 
49) A. 
50) A. 
51) A. 
52) A. 
53) A. 
54) A. 
55) A. 
56) A. 
57) ^. 
58) A. 
59) A. 
60) A. 
61) A. 
62) A. 
63) A. 
64) A. 
65) A. 
66) A. 
67) A. 
68) A. 


domestic 
enjoys 
experience 
treated 
contribute 
cough 
laughed 
delights 
dune 
low 

cost 

wall 
style 
dips 
athletics 
swallowed 
reunite 
Bats 
Garage 
Walked 
Church 
hosted. 
peace 
player 
host 
sports 
symbol 
appalled 
society 
right 
glove 
wife 
believed 
century 
removed 
looked 
wanted 
laughed 
believed 
lifted 
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. Initiated 

. feels 

. domestic 

. corrected 
. future 

. weigh 

. contained 
. tasks 

. hummock 
. COW 

. hot 

. many 

. type 

. lives 

. thought 

. replaced 

. survive 

. Speaks 

. Shortage 

. Explained 
. Children 

. impressed 
. great 

. nervous 

. who 

. enthusiasts 
. emergency 
. dedicated 
. delegate 

. life 


. above 


who 


. established 
. culture 

. washed 

. laughed 

. parked 

. passed 

. prepared 

. lasted 
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. situation 

. takes 

. depression 
. Stopped 


. influence 


laugh 


. established 


loves 
shrub 
fold 

most 


parrot 


. Classify 

. digests 

. enthusiast 
. described 


. Wilderness 


Baths 


. Courage 

. Helped 

. Chemistry 
. finished 

. increase 


. determine 


gold 


games_ 


. poverty 
. designed 


. president 


limit 
love 


two 


. considered 


. society 


hoped 


. moved 

. Stopped 

. suggested 
. involved 


. happened 
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. priority 


gives 
pessimism 
wicked 
security 
rough 
talked 
hopes 
buffalo 
show 
post 

said 
sympathy 
thanks 


themselves 


. dramatised 


digest 
Nurses 
Luggage 
Missed 
Chair 
watched 
team 

term 
compose 
thanks 
qualify 
injured 
protection 
childbearing 
woman 


power 


. controlled 


. civilizatio 


missed 
stepped 
watched 
placed 
liked 


. decided 


69) A. collected 
70) A. walked 

71) A. watched 
72) A. admired 
73) A. failed 

74) A) concentrate 
75) A) weight 

76) A) exercise 
71) A) jogged 

78) A) thousand 
79) A) almost 

80) A) laughed 
81) A) than 

82) A) language 
83) A) formal 

84) A) sword 

85) A) focus 

86) A) line 

87) A) enjoyed 
88) A) gave 

89) A) delicate 
90) A) friendly 
91) A) bad 

92) A) population 
93) A) rotation 
94) A) metal 

95) A) discussion 
96) A) reason 

97) A) worked 
98) A) breathe 

99) A) think 

100) A) developed 
101) A) women 
102) A) entrusted 
103) A) mountain 
104) A) manure 
105) A) supposed 
106) A) dispose 
107) A) pleasure 
108) A) nitrogen 


. changed 

. entertained 
. Stopped 

. looked 

. reached 
B) cool 

B) eight 

B) decide 

B) cooked 

B) southern 
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B) most 

B) arrived 
B) this 

B) nature 
B) love 

B) swan 

B) cancer 
B) middle 
B) watched 
B) slave 

B) prefer 
B) bury 

B) catch 

B) proper 
B) crop 

B) element 
B) exception 
B) sun 

B) stopped 
B) breath 
B) thanks 
B) drained 
B) wonder 
B) liked 

B) blouse 
B) pasture 
B) collected 
B) poisonous 
B) lead 

B) fertile 


C. formed 
C. reached 
C. pushed 
C. missed 
C. absorbed 
C) centre 
C) height 
C) mile 

C) gained 
C) loud 

C) lose 

C) needed 
C) think 

C) natural 
C) come 

C) swim 

C) facial 

C) satisfy 
C) stopped 
C) hat 

C) reference 
C) pretty 

C) fan 

C) pollution 
C) soil 

C) environment 
C) revision 
C) busy 

C) forced 
C) sea 

C) three 

C) washed 
C) one 

C) distributed 
C) ground 
C) Adventure 
C) Admired 
C) pollution 
C) release 
C) dirty 


. viewed 
. looked 
. improved 


. hoped 


co du d 


. solved 

D) camp 

D) eighth 

D) practice 
D) smiled 

D) mouth 
D)low 

D) stayed 

D) other 

D) international 
D) some 

D) swear 

D) chemistry 
D) kitchen 
D) cooked 
D) escape 

D) chemical 
D) pleasant 
D) wash 

D) popular 
D) job 

D) immense 
D) attention 
D) easy 

D) wanted 
D) seat 

D) that 

D) conserved 
D) come 

D) included 
D) soup 

D) measure 
D) posed 

D) Atmosphere 
D) unpleasant 
D) oxide 


109) A) transitive 
110) A) occupy 
111) A) designer 
112) A) although 
113) A) thought 
114) A) raised 
115) A) homeless 
116) A) there 
117) A) occupy 
118) A) accident 
119) A) instruction 
120) A) necessarily 
121) A) basic 
122) A) worry 
123) A) mile 

124) A) relaxed 
125) A) picked 
126) A) women 
127) A) food 
128) A) property 
129) A) much 
130) A) particular 
131) A) Africa 
132) A) cat 

133) A) respect 
134) A) forget 
135) A) easy 

136) A) pleasant 
137) A) child 
138) A) threaten 
139) A) main 
140) A) nightmare 
141) A) heart 
142) A) fear 

143) A) nation 
144) A) enough 
145) A) phoned 
146) A) can 

147) A) wants 
148) A) teach 


B) determine 
B) ready 

B) zoo 

B) width 
B) tough 
B) talked 
B) done 

B) appear 
B) puppy 
B) success 
B) shrub 

B) mechanic 
B) erosion 
B) infer 

B) militant 
B) mounted 
B) considered 
B) bench 
B) good 

B) access 
B) number 
B) park 

B) access 
B) certain 
B) send 

B) open 

B) seat 

B) health 
B) chill 

B) breath 
B) certain 
B) care 

B) eam 

B) near 

B) vase 

B) account 
B) called 
B) cell 

B) books 


B) meet 


C) keenness 
C) puppy 


C) Switzerland 


C) thump 
C) bought 
C) watched 
C) become 
C) wear 

C) ready 

C) accurate 
C) eruption 
C) exception 
C) loose 

C) dirtying 
C) smile 

C) collected 
C) stayed 
C) lend 

C) look 

C) possession 
C) cut 

C) smart 

C) ache 

C) cook 

C) set 

C) popular 
C) learn 

C) breath 
C) chemistry 
C) health 
C) complain 
C) Are 

C) heard 

C) clear 

C) nature 
C) surround 
C) cooked 
C) call 

C) stops 

C) feather 


D) satisfaction 
D) study 

D) tables 

D) thank 

D) fought 
D) laughed 
D) month 
D) prepare 
D) study 

D) accept 
D) supply 
D) apprentice 
D) recycle 
D) fertilizer 
D) kind 

D) needed 
D) received 
D) spend 

D) blood 

D) American 
D) put 

D) hard 

D) man 

D) Canadian 
D) then 

D) font 

D) eat 

D) breathe 
D) teacher 
D) breathe 
D) explain 
D) share 

D) learn 

D) pear 

D) grade 

D) outdoor 
D) climbed 
D) cold 

D) sends 

D) seat 


149) A)cow 
150) A) case 
151) A) oxygen 
152) A) count 
153) A) complete 
154) A) rhinoceros 
155) A) involved 
156) A) admit 
157) A) land 
158) A) tapes 
159) A) picked 
160) A) women 
161) A) communicate 
162) A) nation 
163) A) scientists 
164) A) friend 
165) A) about 
166) A) family 
167) A) high 
168) A) pleasure 
169) A) graduated 
170) A) bank 
171) A) wine 
172) A) nation 
173) A) respect 
174) A) intention 
175) A) give 
176) A) feature 
177) A) one 

178) A) stall 
179) A) ache 
180) A) missed 
181) A) few 

182) A) nicest 
183) A) bare 
184) A) so 

185) A) children 
186) A) either 
187) A) name 
188) A) chief 


B) low 

B) age 

B) slowly 
B) amount 
B) object 
B) habitat 
B) decided 
B) confide 
B) save 

B) cakes 
B) considered 
B) bench 
B) private 
B) access 
B) satellites 
B) guest 
B) sound 
B) can 

B) Advice 
B) please 
B) asked 
B) safe 

B) decline 
B) national 
B) send 

B) question 
B) five 

B) reason 
B) orange 
B) take 

B) chemist 
B) jumped 
B) new 

B) largest 
B) dare 

B) show 
B) child 
B) neither 
B) flame 
B) of 


C) how 

C) carry 

C) healthy 
C) mountain 
C) defend 
C) vehicle 
C) explained 
C) decide 
C) cramp 

C) chores 
C) stayed 
C) lend 

C) translate 
C) Australia 


C) Abnormalities 


C) gesture 
C) count 

C) party 

C) guide 

C) easy 

C) processed 
C) value 

C) design 

C) nationality 
C) set 

C) action 

C) hive 

C) season 
C) dozen 

C) spray 

C) Christmas 
C) arrived 
C) threw 

C) hottest 
C) care 

C) who 

C) line 

C) height 

C) man 

C) leaf 


D) round 

D) vapour 

D) supply 

D) course 

D) prevent 
D) whale 

D) swallowed 
D) retire 

D) cash 

D) dates 

D) received 
D) spend 

D) tolerate 
D) failure 

D) birthmarks 
D) women 

D) wounded 
D) graduate 
D) river 

D) leave 

D) finished 
D) cash 

D) engine 

D) international 
D) then 

D) mention 
D) dive 

D) pleasant 
D) cover 

D) pavement 
D) approach 
D) rained 

D) knew 

D) best 

D) car 

D) though 
D) sign 

D) leisure 
D) fame 

D) thief 


189) A) this 
190) A) students 
191) A) cost 
192) A) delicate 
193) A) ear 

194) A) beams 
195) A) homeless 
196) A) book 
197) A) tolerated 
198) A) utter 
199) A) talk 
200) A) mile 
201) A) preserve 
202) A) machine 
203) A) wants 
204) A) mile 
205) A)relaxed 
206) A) talk 
207) A) mile 


B) thick 
B) lectures 
B) most 
B) prefer 
B) hear 

B) tops 

B) done 
B) smooth 
B) needed 
B) custom 
B) call 

B) militant 
B) sack 

B) cheap 
B) books 
B) militant 
B) mounted 
B) call 

B) militant 


C) Maths 
C) speakers 
C) hot 

C) reference 
C) near 

C) months 
C) become 
C) good 

C) collected 
C) cutting 
C) shake 

C) smile 

C) conserve 
C) teacher 
C) stops 

C) smile 

C) collected 
C) shake 


C) smile 


D) thin 

D) nations 
D) lot 

D) chemical 
D) heart 
D) locks 
D) month 
D) look 
D) looked 
D) use 

D) wash 
D) kind 
D) poison 
D) child 
D) sends 
D) kind 
D) needed 
D) wash 
D) kind 


VII. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. 


A) 1.A. wealthy 
2.A. waltz 
3.A. punctual 
4.A. Chicago 
5.A. bomb 
6. A. equal 
7. A. economy 
8. A. invite 
9. A. encourage 
10. A. invited 

B) 1.A. hall 
2.A.flame 
3.A.equal 
4.A.stays 
5.A.weight 
6.A.wealthy 
7.A.car 
S.A.under 
9.A.punctual 


B. strength 
B.amaze 
B. situation 
B. chef 

B. doubt 
B. fashion 
B. occasion 
B. river 

B. proud 
B. arrived 
B.history 
B.hate 
B.fashion 
B.says 
B.receive 
B.strength 
B.park 
B.umbrella 


B.situation 


C. Northern 
. close 

. fortunate 
. church 


. climb 


. freedom 


. Shrine 
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. enough 


C. mentioned 


C.honest 
C.page 
C.champagne 
C.pays 
C.eight 
C.Northern 
C.farm 
C.unit 

C fortunate 


. champagne 


. toothache 
use 

. essential 
. parachute 
tomb 
match 
logical 
primar 
young 

D. love 


Hood Hus ug 


D.honey 
D.adventure 
D.match 
D.days 
D.veil 
D.toothache 
D.warm 
D.mum 


D.essential 


10.A.persuasion 


C) 1. A. clean 


2. A. seaside 
1s 

take 
this 
carol 
sound 


. headache 


CHO NAMA Aw 
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. ploughs 
10. A. faced 


D) 1. A. depend 


2. A. nature 
. invite 
. problem 


. arrived 


. tidal 
. though 
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A 
A 
A 
A. cheap 
A 
A 
A 


. myth 
10. A. headache 


E) 1.A. ought 


2.A. thick 
3.A. foot 
4.A. knew 
5.A. lose 
6.A. dosage 
7.A. high 
8.A. passed 
9.A. break 


10.A. confusion 


F) 1.A. hobby 


2.A. flood 
3.A. fly 

4.A. garbage 
5.A. exchange 
6. A. ploughs 
7. A house 
8.A. bear 

9.A .child 


. combine 
. Ice-cream 
. name 
thick 

. habit 

. southern 
. character 
. contacts 
. Wicked 

. enjoy 

. national 

. river 

. love 

. mentioned 
. character 
sight 
laugh 

. truth 

. character 
. thought 

. think 
school 

. grew 

. close 
.massage 
. home 

. forced 
steak 

. tension 

. honest 

. typhoon 
. hobby 

. garage 

. champagne 
. contacts 
.hour 
.hear 


.chin 


C. 


C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C. 
€ 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C: 


supply 


. threaten 
. life 

. ink-pot 
. Say 

. thank 

. graze 

. drought 
. stomach 
. Stops 

. fixed 

. Separate 
. Narrow 

. shrine 

. box 

. ended 

. children 
. describe 
. cough 

. both 


stomach 


. brought 
. thus 

. book 

. threw 

. chose 

. carriage 
. hour 

. threatened 
. great 

. seizure 
. humor 

. groom 

. energy 

. sewage 
. teacher 


. Stops 


.heat 
.clear 
check 


D.laughs 
death 
police 
fridge 
place 
thm 
match 
mountain 
challenging 
talks 
wrapped 
return 
channel 
primary 
hobby 
loved 
church 
mineral 
rough 
northern 
challenging 
though 
thin 
good 
flew 
rose 
voyage 
horn 
walked 
bread 
measure 
hole 
balloon 
ordinary 


. carriage 
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. children 
D. talks 
D.hand 

D. tear 


D. chemist. 


10.A noticed 
G) 1. A. laughed 
2. A. houses 
folk 

. chopstick 
her 
invite 
pulled 
problem 
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campus 
10. A. wear 

H) 1. A. climate 
2. A. beach 
3.A. impressed 
4. A. summer 
5. A. proud 

6. A. this 

7. A. chair 

8. A. maps 

9. A. needed 
10. A. thick 


A, B, C or D. 
Part A: 

A. roses 

. worked 
Says 

. Waited 
confused 

. needed 

. marked 

. Succeeds 

. kissed 

10. A. completes 
11. A. learned 
12. A. cancels 
13. A. combs 
14. A. books 

15. A. closes 

16. A. languages 


Co 9 n DAR WN 
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. booked 

. weighed 
. places 

. flow 

. chemical 
. who 

. river 

. lived 

. love 

. program 
. bear 

. Budhism 
. peaceful 
. wanted 

. difficult 

. pronoun 

. with 

. mechanic 
. books 

. Worked 
B. 
VIII. Choose the word whose underlined part is pronounced differently by circling the corresponding letter 


thorough 


. villages 
. Stopped 
. lays 

. mended 
. faced 

. waited 

. reached 
. devotes 
. helped 

. engines 
. Watched 
. referees 
. lamps 

. floors 

. loses 


. rabies 
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como Me omo meda e doo 


. Stopped 
. Watched 


boxes 
row 
chat 
hour 


mine 


. passed 


box 
exam 


pear 


. Hinduism 
. recreation 


. wished 


much 


enough 


. father 

. church 
. hats 

. stopped 
C. 


healthy 


. colleagues 
. forced 


plays 


. objected 


cried 


. pointed” 
. needed 
. prevents 


. forced 


taxis 
helped 
sacks 
brakes 
tombs 


. loves 


. assumes 


Đ 
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. provided 
. washed 


. leaves 


now 


. charity 


home 


primary 


. played 


hobby 


. eraser 


heat 


. impress 


meat 


stopped 


. currency 


around 
thing 
child 


pens 


. booked 


. weather 


matches 
wanted 
stays 
faced 
defined 
considered 
walked 
coughs 
raised 
ferries 
wicked 
widens 
invites 
drums 


chooses 


. consumes 


17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23: 
24. 
25. 
26. 
21: 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4]. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
4T. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
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trays 
kissed 
devoted 
packed 
gives 
watched 
studies 
hears 
started 
designed 
stops 
cats 
agreed 


measured 


. Preferred 


embarrassed 
chased 
shoots 
practised 
concealed 
tells 
hours 
filled 
imagined 
examined 
diseases 
bushes 
expelled 
fixed 


. eradicated 


parents 
weekends 
weekends 
confided 
knocked 
laughed 
ways 
missed 
relaxed 
books 
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. Says 
. pleased 

. suggested 
. punched 

. phones 

. crashed 

. flourishes 
. thanks 

. looked 

. preserved 
. climbs 

. tapes 

. missed 

. pleased 

. Worked 

. astonished 
. Wished 

. grounds 

. raised 

. fined 

. talks 

. fathers 

. landed 

. punished 
. released 

. pleases 

. buses 

. dismissed 
. founded 

. defended 
. boys 

. families 

. Schools 


. determined 


. missed. 

. cooked 

. ties 

. failed 

. surprised 


. carrots 
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bays 


. increased 
. provided 
. pleased 

. switches 
. occupied 


. finishes 


blows 


. decided 


sawed 
pulls 
rides 
liked 


. distinguished 


fixed 


. surprised 
. pursued 


. concentrates 


rained 


. resembled 


stays 
dreams 


suited 


. diseased 


. serviced 


loses 


. lorries 


. encountered 


needed 


. unnoticed 
. mothers 

. problems 
. secrets 

. obliged 

. organized 


. explained 


stops 


. pumped 
. stopped 
. floors 
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days 
ceased 
wished 
pushed 
dives 
coughed 
glances 
coincides 
coincided 
guided 
televisions 
cooks 
watched 
managed 
fetched 

. decreased 
thanked 
forests 
followed 
resisted 
steals 
thinks 
decided 
determined 
ceased 
releases 
charges 
returned 
intended 
extended 
things 
biologists 
solutions 
. maintained 
finished 
looked 
Cars 

. jumped 
kissed 


. Slopes 


57. A. eradicated 


58. A. ended 

59. A. effects 

60. A. dates 
Part B: 

1. A. meat 

2. A. call 

3. A. come 

4. A. stay 

5. A. home 

6. A. stay 

7. A. phone 

8. A. sunrise 

9. A. cheap 

10. A. circle 

11. A. dessert 

12. A. gently 

13. A. recommend 

14. A. honor 

15. A. danger 

16. A. mechanize 

17. A. count 

18. A. construction 

19. A. windsurfing 

20. A. look 

21. A. job 

22. A. uniform 

23. A. rich 

24. A. forgive 

25. A. social 

26. A. classify 

27. A. Christmas 

28. A. fix 

29. A. drug 

30. A. terrorist 

31. A. son 

32. A. heat 

33. A. then 

34. A. busy 
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. controlled 
. wanted 
. letters 


. halves 


. Season 
. last 

. love 

. pay 

. stone 


- pay 


alone 
shut 


. child 


center 
desert 
germ 


relate 


. hour 
. habitat 


. champion 


sound 


. procedure 
. Wilderness 
. food 

. Sport 


. unit 


hit 


. home 

. security 
. butterfly 
. School 

. admit 

. Subsidy 
. people 

. come 

. idea 

. these 


. Visit 


CY CY AA 
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. served 
. liked 
. persons 


. speeds 


. reach 
. talk 


. woman 


bag 
show 
bag 


among 


. business 


. chemist 


cement 


. deserve 


gear 


reduce 


. exhaust 

. campus 

. Character 
. found 


. masterpiece 


rhino 


school 


. doctor 


under 


live 


. comfortable 


. cowboy 


clarify 


. teacher 
. assist 


suburb 


. resident 


. office 


cheat 


. Without 


. result 
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. Surprised 


mended 


friends 


. countries 


great 

ball 

some 

lay 

hot 

lay 

bone 
summer 
chair 
cancel 
December 
gene 
remember 
host 
cactus. 
chemical 
country 
present 
philosopher 
moon 

top 
university 
kind 
impolite 
company 
nursery 
chemistry 
high 
university 
tenant 
month 
meal 
thought 


. sensitive 


35. A. role B. most C. mother 
36. A. certain B. equal C. record 
37. A. too B. school C. balloon 
38. A. get B. gesture C. graduate 
39. A. law B. country C. sport 
40. A. decision B. situation C. attention 
4]. A. hear B. dear C. teacher 
42. A. job B. obvious C. doctor 
IX. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from others. 
1. A. heat B. scream C. meat 
2. A. breakfast B. teacher C. east 
3. A. thrilling B. other C. through 
4. A. idea B. going C. will 
5. A. face B. place C. prepared 
6. A. Germany B. garden C. gate 
7. A. scholarship B. Christ C. school 
8. A. house B. harm C. hour 
9. A. hundred B. exhausted C. however 
10.A. head B. ready C. mean 
11. A. choir B. cheap C. child 
12. A. charge B. child C. teacher 
13. A. reason B. clear C. mean 
14. A. motion B. question C. mention 
15. A. gather B. good C. large 
16.A. change B. children C. machine 
17. A. write B. writer C. writing 
18.A. share B. rare C. are 
19. A. apply B. university C. identity 
20. A. choice B. achieve C. each 
X. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest 
1. A. media B. television C. scene 
2. A. famous B. nervous C. dangerous 
3. A. spread B. disease C. health 
4. A. ocean B. undersea C. beneath 
5. A. think B. depth C. further 
6. A. flood B. look C. good 
7. A. crop B. export C. shortage 
8. A. wild B. try C. mystery 
9. A. heavy B. reading C. headline 
10. A. sea B. ocean C. cheap 
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social 
demand 
flood 
guideline 


thought 


. information 


appear 


follow 


dead 


. please 


. something 


trip 
days 
gas 
chicken 


. husband 


heat 


. weather 


chair 


. champagne 


each 


. fiction 


again 

church 
written 
declare 


early 


. Chemistry 


. Secret 
. mountain 


. pleasure 


deep 


. breath 


foot 


resort 


. violent 


weather 


teach 


11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
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A. 


depth 
gulf 
poor 
dear 
pair 
cleaned 


plant 


. eliminate 


environment 
nation 
world 


slow 


plays 


. audience 


enough 
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. effect 

. surface 

. tour 

. clear 

. raise 

. stopped 

. contain 

. elephant 

. hydroelectric 
. tourist 

. children 

. busy 

. reads 

. laugh 

B. 


tough 


06050005000 5000 


. between 
. Submarine 


. actual 


idea 


. upstairs 


. played 


toxic 


. endanger 


. circulation 


study 


. grandfather 
. compose 

. listens 

. August 

. rough 
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prefer 


. current 


group 
seal 

chair 
prepared 
nature 
erosion 
wild 
return 
dangerous 
music 


stops 


. taught 
. though 


XI. Put the words into the correct column. 


shift, regular, crab, shed, decide, exit,disease, add, sneeze, measure, sensible, drill, balance, dish, paddle, band, 


gather, explore, invent. 
h/ /e/ 


[sel ef 


cap, aquarium, patient, sharp, adventure, mail, famous, relax, essay, marbles, apartment, party, author, 


material, cavity, spinach, village, tall, ball, coral 
œ/ h:/ /ey 


/9:/ /o/ /a:/ 


diet, dish, durian, lifestyle, tidy, disappear, polish, iron, sensible, cavity, pastime, terrible, biology, improve, 
Slice, stir-fry, dirt 
Ail /a1/ 


/o/ /3:/ 


disease, raise, absent, ocean, sure, present, sharp, decide, scales, slice, socialize, resort, athletics, dish, balance, 


dentist, fix, overseas, score. 


lal If/ Isl 
XII. Odd one out. 
1.A. few_ B. new C. sew D. nephew 
2. A. closed B. practised C. asked D. stopped 


3. A. gift 


4. A. tables 
5.A. son 

6. A. brushed 
7.. A. waste 

8.. A. bread 

9.. A. rulers 

10. A.nose 

11. A. house 

12. A. christmas 
13. A. souvenir 
14. A. money 
15. A. chopstick 
16.A. weight 
17.A. so 

18. A. feet 

19. A. door 

20. A. find 

21. A. this 

22. A. worked 
23. A. what 

24. A. study 

25. A. make 

26. A. improved. 
27. A. nervous 
28. A. favorite 
29. A. last 

30. A. future 


II. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 
B. 


. cool 


. A. push 
. A. cook 
. A. grew 
. A. wolf 
. A. juicy 
. A. hook 
. A. full 
8. A. group 


NNN + WN — 


9. A. spoon 
10. A. tuition 


B. my 


eu 
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. noses 


sugar 


. touched 
. wash 
. meat 


. tents 


hold 


.home 

. architect 
. overseas 
. love 

. touch 

. height 


show 


. meet 


z00 


. bite 

. that 

. cleaned 
. who 

. stupid 

. late 

. returned 
. Scout 

. find 

. taste 


. summer 


butcher 


. threw 
. prove 
. tuition 
. book 


cut 


. could 
. Wool 


. School 


C. arrive 
C. boxes 


C. soup 


C.laughed 
. wall 

. head 

. Stamps 
cover 
hour 
lunch 
total 

. brother 
catch 
weigh 
who 
knee 
fool 
since 
think 

. watched 
. where 

. student 
ate 
arrived 
. household 
. outside 
. fast 


. number 
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C. pull 

. understood 
. knew 

. tomb 

. group 
school 

put 

. Should 

. noon 

. flute 
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. tired 
. changes 


. sing 


. needed 


walk 


. ready 


books 
show 
hotel 
school. 
globe 
move 
stomach 
eight 
though 
beer 
soon 
drive 
them 
stopped 
when 
studio 
map 
stopped 
mouse 
library 
task 


drummer 


flute 
wood 
blew 
lose 
wounded 
cook 
sugar 


would 


. bamboo 


woman 


1. A. polite 


DOS s. ONT EN. đà do tib 


A. category 
A. attract 

A. apply 

A. unexpected 
a. qualified 

A. depression 
A. obedient 


B 


w vwy w 


Cæercise: Stress 


I. Which word has the stress pattern pronounced differently from the others? 


entrance 


. accompany 
. social 

. approach 

. optimistic 

. specialize 

. informal 
B. 


candidate 


C. attempt 

C. experience 
C. verbal 

C. primary 

c. education 
C. vacancy 
C. interview 


C. attendance 


II. Choose the word whose primary stress is different from that of the rest. 
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24. 
25. 


A. biologist 

. applicant 

. renovation 

. different 

. personality 
leftovers 
comfortable 
struggle 
nursery 
industrial 


incredible 


inaccurate 
confident 
independent 
secondary 
simple 
beautiful 
conical 
cultural 
finance 

. interview 


. prisoner 


A. improvement 


A influential 


overwhelming 


B 
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. counterpart 
. maximum 

. communication 
. bamboo 

. rhinoceros 

. windsurfing 
. tsunami 

. rubbish 

. certificate 

. interfere 

. unexpected 
. intellectual 
. illegal 

. eternal 

. academic 

. immediate 

. polite 

. terrific 

. different 

. mischievous 
. Service 

. agency 

. diffficult 

. Occasion 


. opportunity 


C. compliment 
. category 

. intervention 
. rainfall 

. gorilla 

. enthusiast 

. precision 

. nonsense 

. curriculum 
. develop 

. unnoticed 

. interesting 

. positive 

. dangerous 

. compulsory 
. miraculous 
. formal 

. wonderful 

. symbolic 

. interesting 
order 

. addition 

. exercise 


. believe 
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. temperament 
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agree 


. compulsory 


signal 


accept 


. responsible 


identify 


. attention 


security 


. kindergarten 


inflation 


. expedition 


wildlife 
opponent 
scoreboard 
involvement 


development 


. intelligence 


activity 
outstanding 
economic 
domestic 
healthier 
unexpected 
domestic 
instant 
marvelous 
careful 
responsible 


company 


. customer 
. disaster 
. interest 


. expectation 


26. A. picture B. number 
27. A. organize B. embarrass 
28. A. podium B. title 

29. A. nature B. marriage 
30. A. police B. spirit 

31. A. determine B. maintain 
32. A. inversion B. miserable 
33. A. swallow B. survive 
34. A. product B. satisfy 

35. A. happiness B. rewrite 

36. A. compare B. compose 
37. A. manage B. recognize 
38. A. entertain B. understand 
39. A. offer B. listen 

40. A. interview B. appropriate 
41. A. support B. fascinate 
42. A. inform B. appeal 

43. A. integrate B. defeat 

44. A. engrave B. categorize 
45. A. extremely B. necessary 
46. A. politics B. historic 
47. A. committee B. referee 

48. A. stimulate B. subtract 
49. A. determine B. appearance 
50. A. romantic B. following 
VIII. Choose the word that has the stress differently from that o 
1. A. altogether B. amphibian 
2. A. enjoyable B. enthusiasm 
3. A. overlook B. overnight 
4. A. bulletin B. enjoyable 
5. A. amusement B. autograph 
6. A. ability B. already 

7. A. excellent B. gymnastics 
8. A. champion B. common 
9. A. eventual B. qualify 

10. A. penalty B. personal 
11. A. village B. begin 

12. A. average B. aquatic 

13. A. schedule B. report 

14. A. accurate B. customer 
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. water 
. discourage 


. notice 


value 


. banquet 
. sacrifice 
. pleasant 
. digest 


. pleasure 


eject 


. company 


argue 


. recommend 
. precede 

. employ 

. accept 

. attempt 

. advise 

. memorialize 
. necessity 


. electric 


employee 


. announce 


. develop 


summary 


the other words. 
. historical 

. intelligent 
. overcome 
. colorful 

. criticize 

. retirement 
. Stadium 

. peaceful 

. president 

. position 

. column 

. athletic 

. promise 


. computer 
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. advice 

. surrounding 
. pioneer 

. belief 

. culture 

. apologize 
. difficulty 
. finish 

. however 
. oblige 

. consist 


. discriminate 


develop 
follow 
describe 
believe 
hesitate 
compete 
discover 
co-operate 
specific 
refugee 


maintain 


. difference 


physical 


. psychology 
. territory 


overcoat 
beautiful 
fluoride 
uniform 
restaurant 
respect 
volleyball 


powerful 


pity 


. available 


orbit 


. exercise 


15. A. fancy B. portrait C. endless D. require 

16. A. disappear B. government C. hurricane D. triangle 

17. A. synthetic B. thoroughly C. tornado D. formation 
18. A. basket B. blossom C. firewood D. perhaps 

19. A. disease B. people C. upset D. upstairs 

20. A. grapefruit B. orange C. release D. pumpkin 
IV. Choose the word that has the stress differently from that of the other words. 

1. A.authority B. disadvantage C. photographer D. relationship 
2. A. combination B. satisfaction C. transportation D. necessary 
3. A. hockey B. involve C. review D. select 

4. A. defensive B. spectator C. technician D. wonderful 
5. A. eleven B. example C. origin D. synthetic 

6. A. exhaust B. expect C. extra D. except 

7. A. discharge B. honey C. decide D. appoint 

8. A. captain B. belong C. respect D. avoid 

9. A. evaluate B. favorable C. convenient D. relationship 
10. A. signature B. scholarship C. terminal D. transaction 
11. A. approve B. foreign C. master D. woman 

12. A. because B. bedside C. behind D. between 
13. A. language B. nation C. private D. themselves 
14. A. address B. approach C. other D. respect 

15. A. belong B. involve C. people D. enjoy 

16. A. postpone B. purpose C. postcard D. product 

17. A. necessary B. comfortable C. secretary D. accomplished 
18. A. suggest B. report C. profit D. career 

19. A. attend B. public C. damage D. practice 

20. A. geography B. memory C. computer D. commercial 


V. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the 
position of the main stress in each of the following questions. 
Exercise 1 


A 
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. admire 


. describe 


. independence 


. comfort 

. ashamed 

. influential 
. profit 

. career 


. vocational 
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. honour 

. struggle 

. politician 
. nation 

. position 

. creative 

. suggest 

. majority 


. employer 
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. title 
. political 
. immortality 


apply 
begin 


. introduction 
. surrender 
. continue 


. minority 


B ud ped 


. difficult 
. Society 
. different 


moment 


enemy 


. university 


report 


. education 


. reasonable 


10. A. general 


Exercise 2 

1. A. realize 

2. A. important 
3. A. mineral 
4. A. republic 
5. A. protection 
6. A. recognize 
7. A. intelligent 
8. A. relationship 
9. A. define 

10. A. suppose 
Exercise 3 

1. A. individual 
2. A. carpenter 
3. A. necessary 
4. A. influence 
5. A. contain 

6. A. discover 
7. A. avoid 

8. A. forefinger 
9. A. involved 
10. A. operation 
Exercise 4 

1. A. redundant 
2. A. absolute 
3. A. machine 
4. A. unemployed 
5. A. furious 

6. A. return 

7. A. address 

8. A. estimate 
9. A. addition 
10. A. aesthetic 
Exercise 5 


1. A. physical 
A. conform 
A. percentage 


A. decay 


phe ek 


A. prefer 


vs) 


v (co co. vvv vvv w w v vvv w 


w vvv vv wy 


w ww ww w y 


. opinion 


. improve 

. especially 
. example 

. collector 
. Separate 

. stimulate 
. direct 

. command 
. idea 


. expect 


. reputation 
. revise 

. achieve 

. modern 

. poisonous 
. unhealthy 
. gesture 

. precise 

. equal 


. Official 


. harmony 

. accuracy 

. enthusiast 
. necessity 

. wonderful 
. lottery 

. millionaire 
. medical 

. exemplify 
. particular 


. activity 
. perhaps 
. advantage 
. purpose 
. electricity 


o 
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200000000 


. abroad 


. possible 

. prefer 

. diamond 

. Situation 

. develop 

. activity 

. desire 

. Vocabulary 
. express 


. unusual 


. experience 
. ignore 

. poetic 

. consider 


. chemical 


amount 


permit 


. Specific 
. machine 


. community 


. grammatical 
. obvious 

. replace 

. generosity 


. reaction 


reward 


. believe 

. advice 

. Incredible 
. disease 


. Increase 

. remove 

. examine 
. however 


. invent 


J 
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. Surprise 


. comfortable 


influence 
popular 
inscription 
encourage 
adult 


. satisfactory 


island 
figure 


literary 


. Scientific 


. traditional 


communicate 
different 
scientist 
realize 

exact 
computer 


eventual 


. efficiency 


. essential 


original 
fortune 
represent 
honesty 
immediate 


mislead 


. vegetables 


candle 


. acceptability 


. expectancy 


various 


. influence 
. invention 


. collaborate 


6. A. amazing 
7. A. appear 
8. A. painter 
9. A. inspire 


10. A. commodity 


Exercise 6 

1. A. petroleum 
2. A. producer 
3. A. attract 

4. A. widespread 
5. A. direction 

6. A. product 

7. A. biological 
8. A.experiment 
9. A. geometric 
10. A. destroy 
Exercise 7 

1. A. extent 

2. A. inadequate 
3. A. demonstrate 
4. A. secondary 
5. A. instead 

6. A. balcony 

7. A. flexible 

8. A. control 

9. A. geothermal 
10. A. attendance 
Exercise 8 

1. A. politics 

2. A. Japan 

3. A. consequently 
4. A. conference 
5. A. argument 
6. A. treatment 
7. A. affirm 

8. A. effort 

9. A. physiology 
10. A. contribution 
Exercise 9 

1. A. afloat 
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. ability 

. audience 
. energy 

. resign 


. material 


. resource 
. consume 

. descend 

. anxiety 

. community 
. convert 

. expedition 
. giant 

. supply 

. disappear 


. synonymous 
. available 

. responsible 

. expectation 

. furious 

. accident 

. together 

. giant 

. experimental 


. compulsory 


. imaginary 

. astronaut 

. profile 

. announcement 
. definite 


. prevent 


rely 


. distinguished 
. economics 


. appropriate 


. Superior 
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. performance 
. government 
. express 

. dangerous 


. deposit 


. OCCUF 
. companion 
. noticeable 
. explode 

. garbage 

. efficient 

. Synthetic 

. windmill 

. potential 


. development 


. admit 

. authority 

. simplify 

. Supervision 
. campaign 

. mechanic 

. domestic 

. windmill 


. elementary 


. geography 


. result 
. unfortunate 


. initiate 


arrival 


.museum 
. intelligent 
. infection 
. available 
. nominate 


. opportunity 


. passenger 


J 
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. television 
. talented 


. boundary 


exchange 


quality 


anger 


. Situation 


control 
alternative 
utility 


dispose 


. Scientific 


software 


. pollution 


independent 


. manuscript 


purpose 


. celebrate 


sociologist 
apartment 
survey 
relaxed 


software 


. geographical 


similar 


annoyed 
approximate 
project 
reception 
permanent 
acquire 


remedy 


. luxurious 
. competition 


. anniversary 


. contribute 


. chemistry 

. sentimental 
pronounce 
. muscular 

. magnetic 

. distraction 


. probability 
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A. emergency 
10. A. natural 
Exercise 10 

1. A. legacy 
commemorate 

2. A. numerous 

3. A. behaviour 
environmental 

A. mishap 

A. unspeakable 
A. expression 
A. development 


A. supply 
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A. familiar 
10. A. ingenious 
Exercise 11 
A. identify 
. variety 
. unthinkable 


. intricate 


. property 


A 
A 
A 
A. planetary 
A 
A. discovery 
A 


. recession 


O BION, SES PES A ES 


A. impetus 

10. A. introduce 
Exercise 12 

A. missionary 
A. controller 
A. genetic 

A. atmosphere 


A. confirm 
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. original 

. commonplace 
. American 

. instrument 

. radiation 

. considerable 

. attitude 

. encourage 


. surplus 


. illuminate 


. recent 


. predict 


. evacuate 

. accomplish 
. response 

. prevent 

. reliever 

. repellent 


. device 


. considerable 

. termination 

. arbitrary 

. ridiculous 

. psychological 
. attitude 

. universe 

. conclusive 

. dominant 


. invasion 


. VATIOUS 

. average 

. arbitrary 
. ancient 

. monetary 


. EXCESS 


A 


ana 
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. tribute 


. mathematics 


soldier 


. dramatic 

. unpleasant 

. recommend 

. technological 
. shortage 


. dynamite 


. humanity 


. telescope 


. occurrence 


. Vigorous 
. emotional 


. psychologist 


common 


. effective 


. antiseptic 


enormous 


. inhabitant 
. humanity 
. division 

. romantic 


. exploration 


summarise 


. sestablish 


. Observation 


emerge 


. incorporate 


. technology 
. extensive 


. division 


powerful 


. policy 
. demand 


z 


UU 


Ed EE BÓ 


HU ge dg Ud ud. 


ĐUUOĐUDDD 


. emphasis 


. information 


prefer 
argument 


equipment 


. description 
. entertainment 
. distraction 


. decision 


. forever 


. moderate 


. tendency 


vehicle 
avoid 

remedy 
survive 


dangerous 


urface 


. diplomacy 


volcano 
outdated 


. distribution 


astronomer 
result 
expansion 
element 


extend 


. calculate 


magnetic 
volcano 


appoint 


. proverb 


regular 


`. 
8. A 
. oA 
10. A 


. inflation 
. creation 
. throughout 


. Maintenance 


Exercise 13 
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10. A. 


A. 


accept 

. undisturbed 

. release 

. transform 

. environment 
. convey 

. communicate 
. infection 

. unsinkable 


approach 


Exercise 14 


A 


i pen cp Qe s cues tus cp des 


A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 


- 
e 


A. 


. nominate 

. eliminate 

. substantial 
. immunity 

. accompany 
. athletic 

. predecessor 
. outstanding 
. material 


facility 


Exercise 15 
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10. A. 


. together 

. detail 

. recombine 

. initial 

. automobile 

. dependable 

. infrastructure 
. Schedule 

. comfortable 


enthusiasm 


Exercise 16 


l. A 
2. A 


. substantial 


. apparent 


w w ww w 
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. successful 
. Inspiration 
. appeal 


. significant 


. interaction 
. another 

. retirement 
. exhilarate 
. attention 

. describe 

. infect 

. disaster 

. effective 


. involve 


. susceptible 

. domesticate 

. technological 
. pursuit 

. unfinished 

. lucrative 

. competition 

. minority 

. indestructible 
. believe 


. exchange 

. conclude 

. Intervention 
. Isolate 

. alternative 

. assortment 
. convenient 
. elastic 

. flexible 


. chemistry 


. apologize 


. arrange 
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. cartoon 
. intervene 
. resourceful 


. executive 


. advancement 
. pessimistic 

. appear 

. precaution 

. adaptable 

. approval 

. descendent 

. public 

. disease 


. expose 


. resistant 

. unlimited 

. exponnential 
. perfection 

. contagion 

. conservative 
. indestructible 
. determined 

. phenomenon 


. however 


. information 

. convincing 

. eradicate 

. community 

. practical 

. suitable 

. executive 

. improvement 
. prosperous 


. explosive 


. numerous 


. underground 


J 
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purpose 


. opportunity 


maximum 


. reluctant 


untamed 
epidemic 
implement 
rigorous 
auditory 
testimony 
regulate 
surround 
positive 


garbage 


recovery 


sabotage 


. infiltration 


confident 


separate 


. distinguish 


. democracy 


evidence 
evidence 


approximate 


. descriptive 


. continent 


employee 
humanity 
automated 
commercial 


creative 


. equipment 
. endeavor 


. Synthetic 


. advancement 


. display 


. interrupt 
. seasonal 
. tropical 
. create 

. obtain 


. gravitation 
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: . messenger 
10. A.agree 
Exercise 17 


> 


. accent 

. information 
. average 

. audience 

. Superior 

. passenger 

. traveller 


. unmanned 
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. leisure 

10. A. already 
Exercise 18 

A. exist 

. ecologist 

. deteriorate 
. flourish 

. pioneer 

. imitate 

. capable 


. construct 


Ne CO dedo qe A RS xo ipa. dcs 
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. address 

10. A. perspective 
Exercise 19 

1. A.migrate 

2. A.environment 
3. A. tolerant 
announcement 

4. A. advance 

. theory 

. Inspire 


. simplicity 


ea ay 
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. mathematics 
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. potentially 

. extinct 

. incredible 

. ordinary 

. theory 

. manufacture 
. assistant 


. religion 


. unlike 

. together 

. attractive 

. exceed 

. repetition 

. explorer 

. European 

. valuable 

. unnecessary 


. complain 


. unfair 

. historical 
. religious 
. notable 

. equality 

. balloon 

. encourare 
. efficient 

. except 


. century 


. inhabit 
. Survice 


. acknowledged 


. ancient 

. tragedy 

. wealthy 

. pollution 


. Statistics 
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. argumentative 
. Marine 

. uncomfortable 
. attitude 

. illustrate 

. behaviour 

. enable 


. suitable 


. cultural 

. residential 

. gallery 

. convince 

. entertainment 


. Italian 


century 


. comment 
. result 


. arrangement 


. decline 

. Suspect 

. integral 

. acclaim 

. attempt 

. fashionable 
. designer 

. remember 

. sufficient 


. engaged 


. character 
. inhabitant 


. prepare 


. cancer 
. intend 

. protect 

. electricity 


. academy 


Hug 6606600 g 
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. simultaneous 


. fantastic 


behind 
scholar 
diagram 
recommend 
require 


occur 


climate 


. cosmopolitan 


numerous 
assure 
incorrect 


continue 


. Spacecraft 


surface 
repeat 


temperature 


menace 
humorous 
persuade 
dominate 
proportion 
pastime 


intense 


. Influence 
. colony 


. nomadic 


D. diversity 


UU 
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. customer 


annual 


. govermant 
. extinct 
. activity 


. mechanic 


9. 


10. 


A. serious 


A. valley 


Exercise 20 
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10. 


A. particular 
. excellent 

. recent 

. forgettable 
. appreciate 
. involve 

. reliable 


. miraculous 
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. prosperous 


A. exceptional 


Exercise 21 


E o NS ce 


10. 


A. resources 


. iron 


. hostility 
humble 

. adequate 

. experience 


. numerous 


>> >> >> >> 


. immediate 


A. conference 


Exercise 22 
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10. 


A. result 

. suggest 

. colleague 
. discovery 
. identify 

. product 

. approval 
. inversion 
. establish 


A. organize 


A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 


Exercise 23 


1. 


2; 
3. 
4 


A. chemical 
A. computer 
A. eventual 
A. deliver 


. technological 


vs) 
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. mistake 


. mountain 


. impressed 

. fertile 

. family 

. important 

. relationship 
. benefit 

. novelist 

. Occupation 
. musical 


. composer 


. Increase 

. metal 

. population 
. microchip 
. concern 

. reveal 

. discomfort 
. admit 

. Success 


. horrible 


. strengthen 
. relate 

. available 

. researcher 
. continue 

. satisfy 

. novel 

. miserable 
. rely 


. embarrass 


. accumulate 
. machine 
. electricity 


. avoid 


Q 
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. circumstance 


. peninsula 


. knowledge 
. century 

. interesting 
. periodical 
. business 

. advice 

. actual 

. Occasion 

. Success 


. encourage 


. farmland 
. forest 
. communication 


. equality 


orphan 


. construction 
. Support 

. Occasion 

. eagerness 


. experience 


. forget 
. empty 
. different 


remain 


. popular 

. mistake 

. compulsory 
. pleasant 

. project 


. discourage 


. opinion 
. instant 
. popularity 


. manage 


UU 
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. original 


. Scenery 


immense 


. include 


immediate 
remove 
within 
consult 
physical 
attach 


moderate 


. preservation 


disaster 
dessert 
information 
destruction 
terrible 


together 


. friendship 


attempt 
phonetic 


language 


abolish 
effect 


. sacrifice 


label 
consumer 
however 


illusion 


. difficulty 


require 


. surrounding 


. available 
. appliance 


. volunteer 


advise 


5. A. cooperate B. enough 
6. A. alternative B. energy 
7. A. potential B. possess 
8. <A. burglary B. employment 
9. A.comment B. nourish 
10. A. obstacle B. government 
Exercise 24 
1. A. opportunity B. decoration 
2. A. particular B. equipment 
3. A. complete B. command 
4. A. journal B. mourning 
5. A. memory B. compare 
6. A. stimulate B. permanent 
7. A. accelerate B. digestive 
8. A. convenient B. previous 
9. A. deliberate B. dramatist 
10. A. redundancy B. comparison 
Exercise 25 
1. A. interview B. essential 
2. A. confirm B. convenient 
3. A. industrial B. destruction 
4. A. behaviour B. requiremenht 
5. A. historical B. general 
6. A.continent B. permission 
7. | A. recycle B. completely 
8. A. religious B. miserable 
9. A. significant B. quantity 
10. A. ambitious B. constant 
VI. Choose the word that the stress is on the first syllable: 
1. A. company B. protect 
2. A. volcanic B. welfare 
3. A. legal B. convention 
4. A. discover B. scientific 
5. A. American B. intelligent 
6. A. forbid B. fearsome 
7. A. discard B. disposal 
8. A. investigate B. irrigate 
9. A. alone B. customer 
10. A. apprentice B. attendance 


VII. Choose the word that the stress is on the second syllable: 
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. discuss 

. process 

. survival 

. courageous 
. marine 


. courage 


. temperament 
. identify 

. common 

. calcium 

. connect 

. fertilizer 

. disorder 

. management 
. discovery 


. Maintenance 


. industry 

. tranquility 

. extreme 

. abundant 

. obvious 

. circumstance 
. introduce 

. perform 

. committee 


. investment 


. Situation 

. retain 

. cosmetic 

. horrible 

. impossible 


inject 


. especially 
. intensity 
. conceal 


. basic 
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. saturate 


. temperature 


current 
dependent 
landscape 


dismiss 


expectation 
miracle 
community 
although 
upgrade 
variety 
infantry 
purchase 
improvement 


capacity 


. comfortable 


awkward 
energy 
estimate 
mordernize 


interest 


. alternative 


include 


. believable 


exhaust 


. possession 


organic 
absorb 
develop 
comfortable 
involve 
element 


nonsmoker 


. conflict 


Caress 


1. A. sulphur B. sulphuric C. undergrowth 
2. A. solidify B. section C. scalpel 

3. A. independent B. whether C. open 

4. A. sugar B. double C. enough 

5. A. special B. medicine C. language 

6. A. gallery B. everyone C. reservation 
7. A. police B. government C. modern 

8. A. safeguarding B. resources C. sanguine 

9. A. part - time B. obstacle C. mineral 

10. A. element B. erosion C. gesture 
VIII. Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group: 
1. A. private B. property C. approach 

2. A. outnumber B. continent C. scholarship 
3. A. nation B. possess C. themselves 
4. A. different B. instruction C. anything 

5. A. meaning B. business C. recognize 

6. A. example B. following C. homonym 
7. A. understand B. overcome C. disappoint 
8. A. maintain B. reclaim C. enjoy 

9. A. suggestion B. cigarette C. environment 
10. A. necessary B. continue C. irrigate 

11. A. American B. represent C. discover 

12. A. experience B. communicate C. frightening 
13. A. disappoint B. ancestry C. comfortable 
14. A. repeat B. between C. caress 

15. A. military B. committee C. intimacy 
16. A. before B. arrive C. imply 

17. A. incredible B. humidity C. necessity 
18. A. begin B. mountain C. kingdom 
19. A. dinosaur B. calendar C. eternal 

20. A. document B. develop C. opponent 
2]. A. definition B. production C. situation 
22. A. photography B. qualification C. occasion 
23. A. ancient B. edible C. visual 

24. A. personal B. entry C. personnel 
25. A. accordance B. understand C. acupuncture 
26. A. appropriate B. emotion C. pronounce 
27. A. cultivate B. machine C. terminate 
28. A. prediction B. judgment C. intelligent 
29. A. unlucky B. displeased C. courage 
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tissue 


. process 


together 
argue 
experience 


guitarist 


. consequent 


property 
outnumber 


foreign 


foreign 


. illustrate 


provide 
singular 
prediction 
difficulty 
apparent 
concert 
protection 
different 


. adventure 


inherit 
heavily 
welfare 
surgery 
countless 
definition 
passage 
history 


astonish 


. politician 


Canadian 
delicious 
sample 
incomplete 
situation 


operate 


. compulsion 


. encourage 


30. 
3l. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
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. combination 


follow 
explain 
national 
community 
accuracy 


beginner 


. accident 


. ambulance 


against 


. accordance 
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. illustration 
. apology 

. obtain 

. complain 

. peninsula 

. individual 
. encounter 
. direction 

. another 

. believe 


. understand 
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. comprehension 
. experience 


. promise 


alone 


. participant 

. recreation 

. disappear 

. factory 

. government 
. drainage 


. acupuncture 
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origin 
direct 
suspect 


accept 


. concentration 


independence 


remember 


hospital 


. institute 
. enrich 


. incomplete 


IX. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the 
position of the main stress in each of the following questions. 


1. A. adorable B. ability C. impossible D. entertainment 
Ze A. engineer B. corporate C. difficult D. different 

3: A. popular B. position C. horrible D. positive 

4. A. selfish B. correct C. purpose D. surface 

5. A. permission B. computer C. million D. perfection 
6. A. scholarship B. negative C. develop D. purposeful 
T. A. ability B. acceptable C. education D. hilarious 

8. A. document B. comedian C. perspective D. location 

9. A. provide B. product C. promote D. profess 

10. A. different B. regular C. achieving D. property 
11. A. education B. community C. development D. unbreakable 
12. A. politics B. deposit C. conception D. occasion 
13. A. prepare B. repeat C. purpose D. police 

14. A. preface B. famous C. forget D. childish 

15. A. cartoon B. western C. teacher D. theater 

16. A. Brazil B. Iraq C. Norway D. Japan 

17. A. scientific B. ability C. experience D. material 

18. A. complain B. luggage C. improve D. forgive 

19. A. offensive B. delicious C. dangerous D. religious 
20. A. develop B. adjective C. generous D. popular 

21. A. beautiful B. important C. delicious D. exciting 

22. A. element B. regular C. believing D. policy 

23. A. punctual B. tolerant C. utterance D. occurrence 
24. A. expensive B. sensitive C. negative D. sociable 
25. A. education B. development C. economic D. preparation 
26. A. attend B. option C. percent D. become 

2T: A. literature B. entertainment C. recreation D. information 
28. A. attractive B. perception C. cultural D. expensive 
20. A. chocolate B. structural C. important D. national 

30. A. cinema B. position C. family D. popular 

3]. A. natural B. department C. exception D. attentive 
325 A. economy B. diplomacy C. informative D. information 
33. A. arrest B. purchase C. accept D. forget 


34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
6l. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
AT. 
78. 
19, 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
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. expertise 


government 
successful 
competition 
private 
academic 
study 
industry 
contain 
impress 
regret 
govern 
writer 
morning 
ambitious 
furniture 
devote 
remember 
medium 
national 
successful 
construction 
accident 
accordance 
telephone 
romantic 
bankruptcy 
designer 
capital 
apartment 
monitor 
accurate 
probable 
damage 
factory 
amazing 
because 
pollution 
encourage 
atmosphere 
tomorrow 
population 
committee 
company 
century 
pleasant 
supper 
rescue 
hundred 


. approach 


gallery 


. picturesque 
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. cinema 
. musician 


interest 


. repetition 


provide 
education 
knowledge 
performance 
express 
favor 
selfish 
cover 
teacher 
college 
chocolate 
abandon 
compose 
influence 
computer 
cultural 
humorous 
typical 
courageous 
various 
photograph 
illusion 
successive 
origin 
construction 
tradition 
organize 
discussion 
assembly 
faster 
reporter 
following 
become 
excitement 
tropical 
Atlantic 
continue 
communicate 
comedian 
atmosphere 
evening 
famous 
support 
request 
thousand 
method 
museum 


. company 
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. recipe 

. disgusting 

. arrangement 
. equivalent 


arrange 


. impossible 


precise 


. importance 


carbon 
occur 


. purpose 
. perform 
. builder 


arrive 
position 


. practical 

. purchase 

. expression 
. formation 


popular 


. arrangement 
. glorious 


dangerous 


. balcony 
. expertise 
. description 


piano 
history 


. announcement 
. different 

. following 

. sentiment 

. forgetful 


regret 


. actress 

. covering 
. beneath 
. usually 


discover 


. athletics 


popular 
ability 


. communist 
. customer 
. exciting 


suppose 
supply 


. receive 


relic 
police 


. tolerant 
. element 
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. similar 

. exhausting 

. disaster 

. disappointment 


advise 


. optimistic 


message 


. provision 


obey 
police 
preface 
father 
career 
famous 
occurrence 
scientist 
advise 
convenient 


. connection 


musician 


. attractive 
. purposeful 


character 


. technical 


diplomat 
incident 


. phonetics 


quality 
eventful 
expensive 
inviting 
industry 
decisive 
study 
coverage 


. finishing 


beggar 
rememr 
advancement 


. Canadian 


informing 
continuum 


. completion 


employment 
managing 
mother 
supreme 
repeat 

relax 
reserve 


. industry 
. beautiful 


86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99 


100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
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. condition 


enemy 
summit 
superior 
authority 
award 
champion 
colorful 
economics 
biology 
politics 
profitable 
likeable 
apology 
abroad 
arrow 
excuse 
fascinate 
tenant 
revision 
Christmas 
crowded 
marvelous 
animal 
wonderful 
fantastic 
difficulty 
challenge 
advance 
female 
severe 
father 
example 
discover 
partner 
eleven 
recognize 
receive 
guidance 
police 
color 
license 
powerful 
example 
explosive 
dividend 
family 
assistant 
reference 
foreign 
student 
evening 
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. endanger 
. engineer 


submit 
material 
development 
enroll 
matches 
summary 


. philosophy 


absolutely 
literature 
reliable 
oxygen 
stupidity 
active 
arrive 
suburb 
discourage 
common 
remember 
champion 
language 
courageous 
bacteria 
beautiful 
gymnastics 
equality 
counter 
ancient 
fellow 
harbor 
woman 
paragraph 
appointment 
excuse 
yesterday 
interfere 
angry 
degree 
avoid 
passion 
suppose 
proposal 
exercise 
exploring 
division 
enemy 
difficult 
coverage 
avoid 
famous 


. afternoon 
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. destruction 
. energy 


suppose 


. experience 
. competition 


music 
direct 
similar 


. engineering 
. photography 
. chemistry 

. dependable 


museum 


. generously 


address 
arrest 
garden 
horrible 
rubbish 


. dialogue 


chemise 


. practice 


delicious 
habitat 


. colorful 


politics 
simplicity 


. complain 


carrier 
husband 
tutor 
degree 


. telephone 


important 
apple 


. attitude 


clarify 
hungry 
awful 
arrange 
behave 
painting 


. athletic 


exactly 


. expression 
. distinctive 


assembly 


. important 
. positive 


revise 


. refer 
. institute 
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. interest 
. envelop 


support 


. superficial 


capacity 
below 
famous 
impressive 


. preposition 
. geography 


statistic 


. forgettable 


energy 


. astronomy 


attend 
about 
swimming 
terrify 
machine 


. adverbial 


chimney 
propose 

religious 
pyramid 


. successful 


emphatic 
discovery 
guardian 
annual 
mature 
surface 
weather 
favorite 
telescope 
parents 
evening 
tolerate 
proper 
safety 
pattern 
children 
member 
position 


. exporting 
. excellence 
. disgusting 


harmony 


. encourage 
. referee 


review 


. practice 
. possible 


138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
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regard 
balcony 
temperature 
gather 


accomplishment 


comprise 
tropical 
friendliness 
importing 
federation 
deposit 
surprising 
interview 
extreme 
friendly 
vocabulary 
tourism 
geography 
ashamed 
advantage 
employee 
lemonade 
powerful 
electronic 
industrial 
finish 
purpose 
interesting 
excellent 
chemical 
jungle 
referee 
powder 
defrost 
sociable 
enroll 
beautiful 
theater 
annoy 
sociable 
although 
neighbor 
appearance 
customer 
machine 
number 
massage 
telephone 
tonight 


. saucepan 
. lighting 


destroy 
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award 


. envelope 


direction 
unique 
environment 
depend 
collection 
occasion 
specific 
unpolluted 
festival 
astonishing 
industry 


. generous 


extra 


. influential 
. dictionary 


imaginative 
absent 


. laboratory 
. Japanese 

. apartment 
. acceptable 
. education 
. electrician 


revise 


. entrance 
. necessity 


popular 
upset 
volcano 


. Microwave 
. process 


harvest 


. reserved 


summer 


. expensive 


mobile 
enough 


. photograph 
. generous 


receive 


. orphanage 
. Stationery 

. distance 

. transmit 

. exhibition 

. emigrate 

. dinner 

. Steamer 

. refrigerator 
. remember 
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easy 


. chocolate 
. pollution 


locate 


. experience 


design 
tendency 
pagoda 


. impolite 


disappearing 


. institute 


amazing 


. essential 


lonely 
along 


. engineering 
. household 


comfortable 
because 
bamboo 


. economical 
. mathematics 


passenger 


. deficiency 
. manufacture 


prefer 
music 


. pollution 
. efficient 


steamer 
surround 


. manufacture 


flavor 
appear 


. generous 


hobby 
plenty 
movie 
lucky 


. orphanage 
. outgoing 


different 


. friendly 
. furniture 


address 
contact 
experiment 


. demonstrate 


sorry 
beside 


. fixture 
. forget 


guguuuUuUuUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 


. believe 

. location 

. condition 

. fashion 

. satisfaction 


novel 
charity 
deposit 


. important 
. profitable 


resident 


. interesting 
. difficult 


clothing 
orphanage 


. biological 


computer 
unless 
instead 
courage 
disagree 


. understand 


preference 


. possibility 
. accidental 


produce 
typhoon 
environment 


. beautiful 


cupboard 
marine 
immortal 
defrost 
village 
humorous 
favor 


. difficult 


machine 
describe 
volunteer 
humorous 
classmate 


. beautiful 


deliver 
device 
arrange 
invention 


. introduce 
. problem 


object 


. safety 
. injure 


190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223: 
224, 
225. 
226. 
224. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
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. chemical 


cruel 
include 
equipment 
magical 
festival 
report 
improve 
semester 
underline 
behavior 
enroll 
activity 
voluntary 
citizenship 
environment 
humid 
notice 
concern 
customer 
organize 
offer 

delay 
migrant 
tragedy 
information 
damage 
asleep 
stretcher 
ambulance 
happen 
relax 
permanent 


. photography 
. practicality 


managerial 
deposit 
surprising 
interview 
extreme 
friendly 
philosopher 
pollute 
economical 
interrupt 
mechanic 
interesting 
understand 
applicant 
paper 
money 
cartoon 
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. medicine 


excited 
escape 


. traditional 


immediate 
buffalo 
across 
comment 
festival 
satisfactory 
participate 
hobby 
unite 
education 
assistance 
encourage 
airmail 
effect 
comfort 
grocery 
community 
rural 

create 
remote 
unpleasant 
entertainment 
revive 
conscious 
towel 
injection 
beautiful 
recognize 
power 
minority 
politician 
determination 
festival 
astonishing 
industry 
generous 
extra 
patriot 
severe 
personality 
interview 
terrific 
surprising 
engineer 
uniform 
tonight 
army 

open 


0noonnnnonnonnnnonnnnnnonnnnonnnnnonnononnononnonnononnn 


. calendar 


afraid 
marry 


. remember 
. interesting 
. electricity 


lunar 

revise 
memory 
pronunciation 


. tradition 


favor 


. register 
. academic 


similar 


. establish 


discuss 
contact 
product 


. resident 
. restaurant 


prefer 
believe 


supply 


. relative 


government 
promise 
sterile 
awake 
minimize 
hospital 
realize 


. permission 


heroic 


. uncontrollable 
. unbelievable 
. institute 


amazing 
essential 
lonely 
along 
atmosphere 
tragic 


. preparatory 
. intervene 


Arabic 
amusing 
benefit 


. yesterday 


lecture 


. afraid 
. paper 


guguuuUuUuUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUDUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 


. precaution 


upset 


. appear 
. fortunate 


dangerous 
furniture 
remember 
believe 
meaning 
conversation 
necessary 
offer 
explain 


. application 


character 


. organization 


pancake 
surface 
market 


. delicious 
. neighborhood 


urban 
harvest 
typhoon 
hospital 
population 
bandage 
tissue 


. treatment 
. handkerchief 


overheat 


. relatively 


carpet 
carpet 


. comfortable 
. inability 


resident 


. interesting 


difficult 
clothing 
orphanage 
habit 
humane 


. entertainment 
. interstellar 


Pacific 


. successful 
. Vietnamese 
. employment 


story 


. people 
. answer 


242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
232: 
233. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
268. 
269. 
270. 
271. 
212: 
273. 
274. 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
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manage 
remain 
maintain 
important 
toothpaste 
aerobics 
police 
different 
visit 
provide 
attraction 
opposite 
variety 
preventive 
documentary 
introduction 
economy 
forget 
family 
conscientiously 
collaborate 
linkage 
universe 


. inapplicability 


participant 
monotonous 
principal 
picturesque 
entertain 
independent 
important 
advantage 
advisable 
destination 
technology 
transit 
installation 
available 
ecologist 
equality 
tenant 
animal 
writer 
company 
considerate 
apply 
scenery 
prevent 
opposite 
apply 


. preservative 
. president 
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. Shortage 
. convenient 


marine 
community 
sandwich 
activity 
gymnast 
dangerous 
unload 
improve 
collection 
bakery 
sensible 
literature 
advantage 
television 
diplomacy 
harbor 
enemy 
communication 


. commercially 


password 
Internet 
recoverable 
philosopher 
refundable 
geothermal 
etiquette 
biotech 
education 
silently 
chemical 
reliable 
presidential 
document 
transmit 
disadvantage 
potential 
fertilizer 
difficulty 
common 
bacteria 
teacher 
atmosphere 
photographer 
anthem 
festival 
recent 


. geography 


persuade 


. congratulate 
. physicist 
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. village 

. volunteer 
. challenge 
. organize 


cartoon 


. badminton 


teacher 


. difficult 


receive 
contain 


. musician 


arrival 


. appointment 


measurement 
magazine 


. graduation 


informative 
tutor 


. assembly 

. connectivity 
. impractical 

. resource 


diagram 


. diagonally 


observance 
residential 


. gratitude 
. cosmonaut 


reminder 


. impractical 


performance 


. conception 
. admirable 


economic 


. facsimile 

. transact 

. dissatisfied 
. unlimited 


dangerous 
simplicity 


. rubbish 


habitat 
builder 
customer 


. community 


appear 
atmosphere 
receive 


. geometry 


reduce 


. preferential 
. inventor 
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. teacher 

. memorable 
. device 

. diseases 

. chocolate 

. basketball 


farmer 


. delicious 


correct 
borrow 
musical 
realize 
continue 


. temperature 
. popularity 
. reputation 


information 
surface 
harmony 
multimedia 


. fluctuation 
. birthright 


procedure 


. congenially 


nominate 
renewable 


. guarantee 


Internet 


. attachment 
. entertainment 


permission 
deposit 


. acceptable 


comparison 
competitive 


. translate 
. disappointed 


infinite 
scientist 
discovery 
machine 
pyramid 
career 
employment 


. circumstance 


attend 
location 
remote 


. endanger 


offer 


. development 
. property 
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297. 
298. 
299. 
300. 
301. 
302. 
303. 
304. 
305. 
306. 
307. 
308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
313. 
314. 
315. 
316. 
317. 
318. 
319. 
320. 
321. 
322, 
323. 
324. 
325. 
326. 
327. 
328. 
329. 
330. 
331. 
332. 
333. 
334. 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 
340. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
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economy 


. recommend 


elephant 
abnormal 
significant 
catastrophe 
settle 
organism 
popularity 
imagine 
periodic 
advertise 
represent 
future 
accuracy 
facilitate 
reduction 
amaze 
socialize 
biology 
actor 
similar 
facility 
agreement 
professor 
electrician 
decay 
vacation 
delicious 
behind 
serious 
symptom 
hospital 
family 
biologist 
confident 
possible 
attract 
verbal 
example 
situation 
across 
effect 
insecticide 
efficient 
economy 
renovate 
subject 
example 


. describe 
. understand 
. imaginary 
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. unemployment 
. volunteer 


dinosaur 
initial 
convenient 
agriculture 
protect 
attraction 
laboratory 
inhabit 
electric 
advantage 
permanent 
involve 
fabulous 
intimacy 
popular 
offer 
memory 
ability 
career 
attractive 
characterize 
elephant 
typical 
majority 
vanish 
different 
colorful 
dentist 
around 
return 
mischievous 
whenever 
generally 
important 
university 
person 
suppose 
consider 


. appropriate 


simply 
event 
fertilizer 
communist 
economic 
domesticate 
swallow 
holiday 
chapter 


. television 
. advantageous 
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. communicate 
. understand 

. buffalo 

. Innocent 

. fashionable 

. dictionary 


compose 


. prevention 
. politician 


continue 


. Suspicious 
. adventure 
. sentiment 
. prospect 


immediate 


. participate 
. romantic 


release 


. tradition 

. Interactive 
. rubbish 

. chemical 

. irrational 

. mineral 

. accountant 
. appropriate 


attack 


. beautiful 
. important 


marble 
nervous 
heavy 


. supportive 


obedient 


. responsible 
. together 


secondary 
signal 
even 
several 


. informality 


common 
emerge 


. pesticide 
. impatient 
. economical 


initiate 
story 
careful 
wonder 


. improvement 
. information 
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. particular 
. potential 

. mosquito 
. impatient 
. traditional 


supervisor 
relate 
engagement 


. documentary 


disappear 


. contagious 
. adverbial 
. continent 


guidance 
optimist 


. hydrology 
. financial 


believe 
animal 


. inaccurate 


cocktail 


. calculate 


variety 
violent 
develop 


. traditional 


depend 
medical 


. direction 


novel 
finish 
normal 
special 
solution 
security 
exciting 
suitable 
instance 
either 


. attention 
. entertainment 


brother 
even 


. herbicide 
. delicious 
. economically 


eliminate 
digest 


. interest 


easy 


. introduce 
. incredible 


346.  A.reserve B. schedule C. wildlife D. beauty 

347. A. derive B. contain C. leopard D. prevent 
348. A. interfere B. penalty C. referee D. competition 
349. A. president B. manager C. spectator D. counsellor 
350. A. intelligent B. overwhelming C. imaginable D. intangible 


DE THI TUYẾN SINH DAI HỌC NAM 2012, Khối A1, Mã dé thi 318 
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the 
position of the main stress in each of the following questions. 


Question 1: A. amaze B. offer C. release D. believe 
Question 2: A. socialise B. memory C. tradition D. animal 
Question 3: A. biology B. ability C. interactive D. inaccurate 
Question 4: A. actor B. career C. rubbish D. cocktail 
Question 5: A. similar B. attractive C. chemical D. calculate 


DE THI TUYẾN SINH DAI HỌC NAM 2012, Mã dé thi 248 
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the 
position of the main stress in each of the following questions. 


Question 1: A. facility B. characterise C. irrational D. variety 
Question 2: A. agreement B. elephant C. mineral D. violent 
Question 3: A. professor B. typical C. accountant D. develop 
Question 4: A. electrician B. majority C. appropriate D. traditional 
Question 5: A. decay B. vanish C. attack D. depend 


DE THI TUYẾN SINH ĐẠI HỌC NAM 2011, Mã dé thi 195 
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position 
of the main stress in each of the following questions. 


Question 9: A. represent B. permanent C. sentiment D. continent 
Question 10: A. future B. involve C. prospect D. guidance 
Question 11: A. accuracy B. fabulous C. immediate D. optimist 
Question 12: A. facilitate B. intimacy C. participate D. hydrology 
Question 13: A. reduction B. popular C. romantic D. financial 


DÉ THI TUYÉN SINH CAO DÁNG NÁM 2011 
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced 
differently from that of the rest in each of the following questions. 


Question 26: A. bushes B. headaches. C. researches D. wishes 


Question 27: A. thorough B. tough. C. enough. D. cough 
Question 28: A. climbing B. lamb. C. timber D. debt 
Question 29: A. apply B. national C. maximum D. cactus 
Question 30: A. funny B. student C. upper D. rubbish 


DE THI TUYẾN SINH ĐẠI HỌC NAM 2010, Mã dé thi 184 
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position 
of the main stress in each of the following questions. 


Question 76: A. organism B. attraction C. prevention D. engagement 
Question 77: A. popularity B. laboratory C. politician D. documentary 
Question 78: A. imagine B. inhabit C. continue D. disappear 
Question 79: A. periodic B. electric C. suspicious D. contagious 
Question 80: A. advertise B. advantage C. adventure D. adverbial 


DE THỊ TUYÊN SINH CAO DÁNG NAM 2010, Mã dé thi 514 
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position 
of the main stress in each of the following questions. 


Question 36: A. family B. attractive C. industry D. marvellous 
Question 37: A. leisure B. command C. secure D. pretend 
Question 38: A. commodity B. difficulty C. simplicity D. discovery 
Question 39: A. into B. country C. between D. tennis 
Question 40: A. residential B. expectation C. traditional D. competition 


DE THI TUYẾN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009, Mã dé thi 174 
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position 
of the main stress in each of the following questions. 


Question 26: A. elephant B. dinosaur C. buffalo D. mosquito 
Question 27: A. abnormal B. initial C. innocent D. impatient 
Question 28: A. significant B. convenient C. fashionable D. traditional 
Question 29: A. catastrophe B. agriculture C. dictionary D. supervisor 
Question 30: A. settle B. protect C. compose D. relate 


ĐÈ THỊ TUYẾN SINH CAO DÁNG NĂM 2009, Mã dé thi 165 
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced 


differently from that of the rest in each of the following questions. 
Question 51: A. exist B. extinct C. explorer D. expand 


Question 52: A. eternal B. energy C. eradicate D. eliminate 


Question 53: A. ancient B. educate C. strange D. address 


Question 54: A. desert B. reserve C. observant D. conserve 


Question 55: A. astound B. account C. country D. mounting 


DE THI TUYẾN SINH ĐẠI HỌC, CAO DÁNG NAM 2008, Mã đề thi 589 
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhắn vào âm tiết có vi trí khác với ba 


từ còn lại trong môi câu. 


Câu 71: A. development B. congratulate C. preservative D. preferential 
Câu 72: A. reduce B. offer C. persuade D. apply 

Câu 73: A. recommend B. understand C. potential D. volunteer 
Câu 74: A. inventor B. property C. president D. physicist 
Câu 75: A. economy B. unemployment C. particular D. communicate 


DE THI TUYẾN SINH CAO DÁNG NAM 2008, Khối D, Mã dé thi 293 
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phán gạch chán phát âm khác với ba từ còn lại trong mỗi 


câu. 
Câu 76: A. final B. writer C. ivory D. widow 
Câu 77: A. passed B. managed C. cleared D. threatened 


Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trong âm chính nhắn vào âm tiết có vi trí khác với ba từ 


còn lại trong môi câu. 


Câu 78: A. mathematics B. particular C. authority D. community 
Câu 79: A. receive B. proper C. process D. factor 
Câu 80: A. possession B. politics C. refusal D. decision 


DE THI TUYẾN SINH ĐẠI HỌC, CAO DANG NAM 2007, Mã đề thi 254 
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhắn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn 


lại trong môi cau. 


Câu 31: A. considerate B. photographer C. community D. circumstance 
Câu 32: A. apply B. anthem C. appear D. attend 

Câu 33: A. scenery B. festival C. atmosphere D. location 
Câu 34: A. prevent B. recent C. receive D. remote 

Câu 35: A. opposite B. geography C. geometry D. endanger 


DE THI TUYẾN SINH ĐẠI HỌC, CAO DANG NĂM 2006 
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trong âm chính nhắn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn 


lại trong môi câu: 


Câu 1: A. equality B. difficulty C. simplicity D. discovery 
Cáu 2: A. tenant B. common C. rubbish D. machine 
Câu 3: A. animal B. bacteria C. habitat D. pyramid 


Câu 4: A. writer B. teacher C. builder D. career 


Câu 5: A. company B. atmosphere C. customer D. employment 


